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MAKITA

MAKITA

N Ah

Luồng khí làm mát
Hệ thống nạp điện tối ưu Phương pháp nạp điện truyền thống

Sạc nhanh

Tản nhiệt tự nhiên

Thời gian chờ để sạc



＊ 
DC18SFDC18RD DC18RE DC18SEDC18SDDC18RC



BBC231U / BBC300L

BBC300L

18V x 2
(195510-1)

36V

 

 

(195310-9) 

 

18V
Lithium-ion

14.4V
Lithium-ion

Ah

Ah

Ah

Ah

1.5
Ah

1.3
Ah

BL1815

( )

phút

phút

phút

phút

phút

Ah
 phút (1 - 2 pin)

 phút (3 - 4 pin)

 phút (1 - 2 pin)

 phút (3 - 4 pin)

 phút (1 - 2 pin)

 phút (3 - 4 pin)

 phút (1 - 2 pin)

 phút (3 - 4 pin)

 phút (1 - 2 pin)

 phút (3 - 4 pin)

36V
Lithium-ion 2.6Ah

BL3626

22phút

36V

Ah

Lithium-ion

BL1415

Ah

Ah

Ah

Ah

(197629-2)

(197624-2)

(197494-9)

(197952-5) (197952-5)

821551-8)

821549-5)

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

45 phút
45 phút (1 - 2 pin)

 phút (3 - 4 pin)

24 phút

15 phút

phút
 phút (1 - 2 pin)

 phút (3 - 4 pin)

15 phút



4.0
Ah

2.0
Ah

1.5
Ah

1.5
Ah

1.5
Ah

 9

CL104D/CL111D

6723DW

180
phút

10.8V
Lithium-ion

DC1001 

BL1021B

BL1016

130 phút

50 phút

BL1041B

DC10SB DC18RE 

12V max
Lithium-ion

DC10WD 

70 phút

2,750,000 VND

1,290,000 VND

910,000 VND

760,000 VND

1,280,000 VND 1,020,000 VND

70
phút

BL1815G

DC18WA 18V
Lithium-ion

DF457DWE, HP457DWE, JV183DZ

1,100,000 VND

BL1415G

DF347DWE, HP347DWE, JV143DZ

900,000 VND

1,030,000 VND
14.4V

Lithium-ion

DC1414 DC14399.6V12V14.4V

9000

1.9 Ah

Ni-Cd

1.3 Ah

Ni-Cd

0.6 Ah

Ni-Cd

91221422 1222

7.2V

7000

60 phút

30 phút

22 phút

6

1.3
Ah

1.0
Ah

1.5
Ah

50
phútBL1013

10.8V
Lithium-ion

30
phút

35
phút

45
phút

14
phút

30
phút

9
phút

7.2V
Lithium-ion

DC10WA 

830,000 VND

1,020,000 VND

DC10WA

1,020,000 VND

DC10WA

1,020,000 VND

BL7010

1,000,000 VND

 880,000  VND

BL0715

780,000 VND

DC07SA

30 phút

4.8V
(TL00000023

DC1414 DC1439

Ni-MH 70
phút

27
phút

BH9020

BH9033A

BH9033

BH1433

14.4V 9.6V
DC24SC

20
phút

30
phút

14351835 1235
9135A

18V 14.4V 12V 9.6V

3.1 Ah
Ni-MH

1.8 Ah 2.8 Ah

Ni-MH



612610

395 295

105

157

395 295

210

395 295

315

395 295

○ :  
○  : 
○ : -20～50℃

‐

‐

‐

‐

‐

2L

2
500 L

10

2L

4
500 L

20
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DVC261 / DVC265

W

DVC864L

M
R

G DÒ G ITHIUM IO
C

A

DHS710 / DHS711
DHS781 / DHS780

DLM460 / DLM431 / 
DLM380 

DLW140

DHR280, DHR282+DX08 / 
DHR281, DHR283+DX09
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Angle Grinder

230mm

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

Angle Grinder

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

:

Recipro Saw



6614

1,250 W

14 v/p
804 N.m

Shear Wrench

Angle Drill

114%DWT310800 N.

130%DDA460

80

Extreme Protection Technology
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Combination Hammer

26mm

442

Combination Hammer

Auto - start Wireless System

Combination Hammer

Active Feedback sensing Technology 

Combo kit

DHR282 DX08
DHR280

Combo kit

3

+

Auto - start Wireless System



616

(

Rotary Hammer

40mm

Auto - start Wireless System

442

Circular Saw

DVC864L

DC18RC

DHS710Z

Combo kit



17

M Slide Compound Miter Saw

DLS111ZU 260mm

.

Automatic torque Drive Technology

Auto - start Wireless System

Auto - start Wireless System

y

v

Punge Cut Saw

165mm

Punge Cut Saw

165mm

.

Auto - start Wireless System

Automatic torque Drive Technology

Đòn bẩy cho góc nghiêng -1°

0 -1-1

45

22.5

48



618

1,300 W
355 mm
3,800 v/p
537x290x640 mm

Portable Cut-off

DLW140Z

D

H

W

W

H

S S

・
・

Dễ dàng cho việc di chuyển đến nơi 
làm việc.

75

Ø25 Ø33

200 W
33 mm
54 mm
305x43x106 mm

Battery Powered Pruning Shears

100

20

(%)
400

350

300

250

200

150
100

50

0

GiáTuổi thọHiệu suất

100

140

100

130

100100

360

Số lần cắt
với 1 pin sạc đầy

Đá cắt 3.0mm
hiện tại

Đá cắt 2.5mm
mới

Vật liệu: kim loại
50x30x1.6mmx4pcs

130
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Chain Saw

350mm

50L

Lawn Mower

60L

Lawn Mower

40L

Lawn MowerBlower

=

96dB 85dB
DLM460

ZERO EMISSION

800 - 1,600 m²

Cung cấp tốc độ 
quay 2,500 rpm bởi 
chức năng kiểm soát 
tốc độ ổn định.

460mm
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DUR365UZ
Grass Trimmer

DUR365UZ:

Multi Function Power Head

DUX60Z:

Active Feedback sensing Technology 

(

(

86dB(A)

1,0
80

mm

TH
ANH N

ỐI K
ÉO

 D
ÀI
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Combo kit

45 / 25 W

2.0 / 2.0 / 1.5 L

230x152x373 mm

Backpack 
Vacuum Cleaner

45 / 25 W

2.0 / 2.0 / 1.5 L

230x152x373 mm

Backpack 
Vacuum Cleaner

Màng lọc HEPA
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Auto - start Wireless System

Vacuum Cleaner

Auto - start Wireless System

Backpack
Vacuum Cleaner

Backpack
Vacuum Cleaner

99.97%

Bộ phận không dây

590~942mm

DHR400

DVC864L

y

Máy
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90 W

Vacuum Cleaner

90 W

Vacuum Cleaner

DLS111

DSP601

DHS661

DGA701/DGA901

DHR400

y

DHR282
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(phút)(L)(W) (m³ /phút) (kPA)

8

8

8

8

40

40

40

65

65

90

90

90

9.8

9.8

9.8

MODELSTT

1

3

4

5

2.1m3/ phút
Lưu lượng khí tối 	a

9.8kPa 
Lực hút tối 	a

40phút 
Thời gian sử dụng 

liên tục

(với 2 pin BL1850B, công suất hút mức 5)

90 W

40 phút 

3

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

5

Corded and Cordless 
Vacuum Cleaner

4

AC
Công suất cao (Công suất hút: 320W)

(Điện)

DC



M
á

y 

M
á

y 

18
V
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m
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n

18
V
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2

6.
0A

h 
  5

.0
A

h 
  4

.0
Ah

3.
0A

h 
  2

.0
Ah 

  1
.5Ah

CÔ
N

G
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Ụ
CÔ

N
G
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Ụ
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0+



Pin, cáp USB, điện thoại thông minh bán riêng.

Radio

18V

dùng pin

+

dùng pindùng pin

dùng pin

dùng pin



18V

Tr. 53-54

Tr. 48

Tr. 75-76

Tr. 76

Tr. 79

Tr. 75-76

Tr. 74

Tr. 48

Tr. 47

Tr. 51-52

Tr. 52-53 Tr. 52-53

Tr. 51-52

Tr. 48

Tr. 50

Tr. 57

Tr. 55 Tr. 58-59

Radio

RadioLoa

USB

USB

USB

USB

USB

USB USB

USB
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1

2

4

7

DTW1818

3

6

1

3 4

6
7

DTW181
8

2
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2

3

Impact Wrench

DTW1002RTJ:

DTW1002Z:

441

Impact Wrench

1

Impact Wrench

DTW1001RTJ:

DTW1001Z:

Impact Wrench

4

448

 Impact Wrench

5

Impact Wrench

:

6

 Impact Wrench

7

 Impact Wrench

8

DTW285RFJX

DTW190JX3
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Ha
mm

er-
dri
ll

Sc
rew

dr
ive
rDrill

Impact-driver

DTP141 150DTS141 40

T T

1

2

3

6

4

5

GỌN NHẸ

DTD155

DTD149DTD152
DTD153

2
1

3

4

6

5

TD111DTD110D

DTD153

DTD155

T

T

T

DTD149

DTD152

T

T1 T2

180

140

165
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1

Impact Driver

DTD170RME:
DTD170Z:

2

Impact Driver

DTD171RTJ:

DTD171Z:

Impact Driver

3

Impact Driver

448

4

1 2 3 4

44
Máy tự động ngừng sau khi vít đã được gắn vào 
vật liệu  

T1 T2

180 N.m



632

DLX2242PM1

DC18RD

Combo kit

DC18RC

Combo kit

4 Mode 
Impact Driver

PLUS

4

DTP141

448

Impact Driver

5

Impact Driver

6

Oil-Pulse Driver

dB

DTS141
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DF457D
DDF483 DDF083

5

6

DF331D

DF332D

DDF453

DDF484

DDF482 1

2

4

3

DDF482

Mô tơ
4 cực

Mô tơ
2 cực

DDF453

DHP482

7

103

DDF484

DDF485

DDF083

DDF483

30

21

23

27

54

50

40

62

42

36

27

128

9

11

4

5

6

DDF485
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1

440

Driver Drill

2

Driver Drill

Driver Drill

3

Driver Drill

4

Driver Drill

5

Cho phép tháo vặn vít dễ dàng 
chỉ bằng một tay

1.5mm (1/16”) - 13mm (1/2”)

• Mặt sau của tay cầm được thiết kế cải 
tiến, phù hợp với dạng chữ U giữa ngón 
cái và ngón trỏ của người sử dụng với 
mục đích cung cấp lực đẩy lớn nhất đến 
mũi khoan.
• Tay cầm được thiết kế mới mỏng hơn 
đem lại sự thoải mái và ít mệt mỏi hơn.

Tổng chiều dài nhỏ gọn

DDF485: 169mm, DHP485: 182mm

Model trước: 179mm, 192mm

Driver Drill

6
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DLX2022

DC18RC

Combo kit

DLX2240

DC18RC

Combo kit

HP457D 11

DHP484

DHP485

DHP482 7

8

9
10

Hammer
Driver Drill

440

7

T

Hammer
Driver Drill

8
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Cho phép tháo vặn vít dễ dàng 
chỉ bằng một tay

1.5mm (1/16”) - 13mm (1/2”)

• Mặt sau của tay cầm được thiết kế cải 
tiến, phù hợp với dạng chữ U giữa ngón 
cái và ngón trỏ của người sử dụng với 
mục đích cung cấp lực đẩy lớn nhất đến 
mũi khoan.
• Tay cầm được thiết kế mới mỏng hơn 
đem lại sự thoải mái và ít mệt mỏi hơn.

Tổng chiều dài nhỏ gọn

DDF485: 169mm, DHP485: 182mm

Model trước: 179mm, 192mm

Hammer
Driver Drill

DHP485SFE:
DHP485Z:

440

9

Hammer
Driver Drill

10

Hammer
Driver Drill

DHP483RTE:
DHP483RFE:
DHP483Z:

11

8.0

3.2

2.5

2.0

1.9

1.2

1.3

1.1

1.0

1

2

3

4

5

6

8

9

DHR400

DHR263

DHR242

DHR165

HR166D

HR140D

MáySTT

Auto - start Wireless System

Auto - start Wireless System

DHR282

DHR202

DHP453SYE:
DHP453Z:
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8.0J

Auto - start Wireless System

Auto - start Wireless System

2.5J

2.8J

1.9J

2.0J

1.2J

1.0J
1.1J

Active Feedback sensing Technology 

24mm

DX01

Combination Hammer

DHR242RME:
DHR242Z:

441

Combination Hammer

4

Combination Hammer

441

5

DLX2161X
Combo kit
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430

Rotary Hammer

7

6

17mm

Rotary Hammer

MáySTT

1

3

5

6

7

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

DHR17117

6 mũi gài SDS-plus 
trong 1

Tâm
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100mm

Angle Grinder

DGA402RME:
DGA402Z:

1

100mm

Angle Grinder

DGA404RTJ2:

DGA404RME:
DGA404Z

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

DGA404RTJ2

100mm

Angle Grinder

DGA406RTE:
DGA406Z:

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

100mm

Angle Grinder

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

Angle Grinder

100mm

DGA413Z:

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

5

Angle Grinder

100mm

Active Feedback sensing Technology 

Automatic torque Drive Technology

5

MÁY MÀI GÓC 100MM DGA413 / DGA417

 

Automatic torque Drive Technology Active Feedback sensing Technology 
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MáySTT

1

2

3

4

190mm

165mm

165mm

165mm

DHS710

DHS660

DHS661

DHS680

165mm

Circular Saw

Automatic torque Drive Technology

4

2 3

Circular Saw

165mm

Automatic torque Drive Technology

Circular Saw

165mm

Automatic torque Drive Technology

Auto - start Wireless System

Automatic torque Drive Technology Auto - start Wireless System

Automatic torque Drive Technology

Automatic torque Drive Technology

50°

2.9 200
1

2

3

0 100

100

  

0 100

100
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Drywall Saw

DSD180Z

DSD180Z:

Screwdriver

DFS452RME:
DFS452Z:

Screwdriver

DFS251RFE:
DFS251Z:

Portable Band Saw

DPB181Z:

430

Portable Band Saw

DPB180RFE:

440

Jig Saw
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2.9
không gồm pin

265mm

172mm

93mm

Cordless 
Vacuum Pump

-1

Straight Shear

136mm

Metal CutterMetal Cutter

Angle Drill

1 2

3 4

Multi Tool
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440

Steel Rod Cutter Steel Rod Cutter

Automatic torque Drive Technology

Steel Rod Cutter

Automatic torque Drive Technology

23

DSC250/DSC251

Automatic torque Drive Technology

Threaded Rod Cutter
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316mm

439mm
Dòng sản phẩm trước

DJR188

Kích thước nhỏ gọn

Recipro Saw

2

Recipro Saw

441

3

Recipro Saw

4

DJR188

4

MáySTT

Pin Nailer

Búa
Quá trình bắn �inhTrước khi bắn �inh

Trọng lực

Vận hành thoải mái + Bề mặt hoàn thiện �ẹp

B-63591  
B-10394  
B-63585  

B-10403 

B-49834 
B-49840 
B-49856 

B-56596 
B-57392 
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Trimmer

DRT50Z:

Trimmer

:

DRT50RFX8

Compound Miter Saw

DLS600Z:

Automatic torque Drive Technology

˚

˚ ˚ ˚

0

46

45 45

46

6mm
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DTR180Z
Cordless Rebar Tying Tool

:

DCG180ZB
Caulking Gun Planer

:

441

・

lần

5,300 120

1 2 3

93mm

0.95
*

* D10*10 2 cái cho cuộn thép , pin BL1850B

* 

*

*

x x x x
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18V: 10 W

AC: 4 W

A2DP / SCMS-T / AVRCP
10 m

Job Site Speaker

18V: 10 W

A2DP / SCMS-T / AVRCP
10 m

Job Site Speaker

DMR200 USB AUX DMR202 AUX

Màn hình LCD 
DMR202DMR201

Random Orbit Sander

:

-1

DBO180

125

125

125

125

125

125

125
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102x72x43mm

Adapter For USB

ADP05

DCL500Z
Cyclone Cleaner

:

 

Coffee Maker

DCM501Z

:

Job Site Radio

IP64

10 m
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DRC200Z
Robotic Cleaner

DRC200Z:

＝
20

200

Diện tích gấp

2.5 lần sân Tennis

［ ］

Cleaner Cleaner

Cleaner Cleaner

Cyclone Cleaner

:
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Fan

DCF201Z

Portable Vacuum Cleaner

Fan

DCF102Z  

35 phút

DCF300Z
Fan

DCF102

°

45° 45°
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Fan Jacket Fan Jacket

Fan Jacket

FJ202DZ

FJ203DZ

Fan Jacket

FJ300DZ
FJ301DZ

198731-4

198732-2

DC10SB

DC10WB

DC18RC

DC18RD

DC18SD

6.5 / 4.5 / 2.5h

16 / 11 / 6h

6.0 / 4.5 / 2.5h

10 / 7.5 / 4h

16 / 12 / 6.5h

20 / 15 / 8h

21 / 16 / 8.5h

8.5 / 6 / 3.5h

15 / 11 / 6.5h

22 / 16 / 9h

29 / 21 / 12h

34 / 25 / 14h

Sạc nhanh
2 cổng 

1.5Ah

1.5Ah

3.0Ah

4.0Ah

5.0Ah

6.0Ah

1.5Ah

3.0Ah

4.0Ah

5.0Ah

6.0Ah

4.0Ah

BL1016

BL1041B

BL1415N

BL1430B

BL1450

BL1815N

BL1830B

BL1850B

BL1440

BL1460B

BL1860B

BL1840B

12V max

18V

14.4V

Fan Jacket

FJ400DZ

FJ401DZ

M

E

D A
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Fan Jacket Fan Vest

DFJ212
DFJ213 DFJ214 DFV210

2.2 3

39.5 mm 48.5 mm

32°C 36°C

DÒNG ÁO KHOÁC LÀM MÁT

Heated Jacket Heated Jacket
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Heated Vest

LED Flashlight

DEABML803/DEADML803

BML803/DML803
được hiển thị trên hóa đơn là

Led Flashlight Led Flashlight

  

DCJ205 

DCV202
DCJ206

DCJ206 DCJ206 DCJ206

DCJ205 
DCJ206
DCV202

DCJ205 

DCJ205 DCJ206 DCV202

7.0 h

Thấp Trung bình Cao

với pin BL1850 (pin 18V-5.0Ah)

29h 11h 7h

DCJ205 DCJ206 DCV202 
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Led Flashlight

DEADML186

DML186
được hiển thị  trên hóa đơn là

.

Led Flashlight Rechargeable Flashlight

DEADML800

DML800
được hiển thị trên hóa đơn là

Job Site Light

   

Rechargeable 
Job Site Light LED Worklight

VÀ

LED Flashlight
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Grass Trimmer

DUR187URF:
DUR187UZ:

Automatic torque Drive Technology

Grass Trimmer

Automatic torque Drive Technology

Công nghệ tự �ộng �iều tốc

 

Chain Saw

1

3.1

+

+



500 mm

500 mm

1,016x192x225 mm 

Hedge Trimmer

DUH501Z:

600 mm

600 mm

1,121x192x225 mm 

Hedge Trimmer

DUH601Z:

750 mm

750 mm

1,261x192x225 mm  

Hedge Trimmer

750 mm

750 mm
21.5 mm 

1,261x192x225 mm  

Hedge Trimmer

600 mm

600 mm

1,121x192x225 mm 

Hedge Trimmer

500 mm

500 mm

1,016x192x225 mm 

Hedge Trimmer

3.8 kg
A

v/p4,400
• ° ° °.
•

56



DUB182Z
Blower Battery Powered Wheelbarrow

12°

12°

Grass Shear

1 2 3

2
1

L

r 198 9-9

L 19526
7-
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DCL180

CL111D

DCL180Z DCL180ZW

21W

CL106FD CL108FD
CL106FDWYW

CL106FDZW CL106FDZ

16

0.98

600

19W

CL108FDZW CL108FDZ

600

30|20|5W

1.4

650

42W

1.4

650

37W

CL104D CL100D CL111D

CL107FD

DCL182

CL106FD

DCL180

DCL500

DCL501

CL108FD

CL106FDWY



DCL182

CL107FD

CL104D

CL104DWY

CL107FDZW CL107FDZ

DCL182Z DCL182ZW

1.0

500

W

1.1

500

W

1.5

500

W
（ ）

1.5

500

W

CL107FDWYW CL107FDWY
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28-L 28-P

28-M28-Q

28-N

28-O28-

J1

J2

J1 J2

123584-2*

451424-7

451244-9

451425-5

456587-4

451241-5

J1

J2

28-L

 

191496-7

198541-9

198542-7

198543-5

198867-9

 

A-61335

197032-7

197035-1

198523-1

198524-9

A-59433

 

122861-9

123486-2

123488-8

123489-6

123539-7
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28-M

28-N

28-O

28-P

 

 

A-37546

199037-3

199040-4

198921-9

 

 

198548-5

198549-3

198550-8

198551-6

198877-6

 

 

416041-0

451240-7

451243-1

416225-0

456586-6

 

191724-0

198872-6

198534-6

198535-4

198536-2

28-Q
 

A-60654

áy M
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7.8

＝
1

W W
W

Auto - start Wireless System



7.7

W

Auto - start Wireless System
Auto - start Wireless System

7.7

WW

8.6

 

 

W

(phút)((W) ( (

8

8

8

8

1

Auto - start Wireless System



55phút
6.0Ah BL1460B

36phút
4.0Ah BL1440

22phút
3.0Ah BL1430B

15phút
1.5Ah BL1415N

22 phút

M
Á

Y  K H O A N /  M Á Y  B T  V Í T ,  S I T  B U - L Ô N G      
    

S
N  P

H

M
 K

H
Á

C

M
Á

Y C
T KIM

 LO
I

MÁY MÀI/ M
ÁY BÀO/ MÁY PHAY        MÁY DÙNG H I      MÁY NGOÀI TR

I       H
Ú

T B
I

Impact Wrench

DTW250RME/DTW250Z   

440

DTW284Z   
Impact Wrench

275 N.m 

DC18RC

6



DTW280RME/DTW280Z   12.7mm(1/2”)

Impact Wrench

DTW280RME:
DTW280Z:

Impact Driver

DTD134RFE/DTD134Z  

440

Impact Driver

DTD137Z
Driver Drill

DDF343SYE/DF343Z   

HammerDriver Drill

 
Angle Drill

DDA340RFE/DDA340Z    10mm

440

Cleaner

  25W



・

・

・

・

DC18RE
h

 22 

 
 

 

4.0Ah   2.0Ah   1.5Ah

HS301D

M
 R

 DÒ
 L TH M- O

 C
A

 B

6



120W

Impact Driver

TD110DSAE: 
TD110DSYE:
TD110DZ:

Impact Driver

TD111DSAJ:

TD111DZ:

Driver Drill

124

 4,900,000 

Driver Drill

149

Driver Drill

Driver Drill

Móc treo

Driver Drill

 1,290,000 

Thi t k

DF033D



Hammer 
Driver Drill

HP332DZ:

168

Hammer 
Driver Drill

HP331DWAX8:

HP331DSYE:
HP331DZ:

HP331DWAX8

Hammer 
Driver Drill

HP333DSAE:
HP333DSYE:
HP333DZ:

Driver Drill

DF333DSAE:
DF333DSYE:
DF333DZ:

Thi t kThi t k

DF333D

B

B

A

A

Photo: HP333D Photo: DF033D

668



Móc treo

“ SDS-PLUS

Cân bằng tối ưu giữa 
trọng lượng và tốc 
ộ

Nhỏ gọn và dễ sử dụng

Rotary Hammer

14mm

HR140DSAE1:

HR140DSAE:
HR140DSYE:
HR140DZ:

Rotary Hammer

Jig Saw Jig Saw

Combo kit

Móc treo

Combo kit



Angle Impact Driver

TL064DSYE:
TL064DZ:

6.35 mm 

53mm

18mm

Angle Impact Wrench

Combo kit

Sử dụng pin dạng trượt 12V Max mới của Makita

53mm

18mm

Máy vặn vít góc 
dùng pin TL064D

6

Combo kit



Drywall Saw

SD100DSYJ:

SD100DZ:

Multi Tool 

Angle Drill Angle Drill



125 W
M8 - M16

9.5 mm
140 N.m

161x66x205 mm

Impact Wrench

9.5mm

125W

0-2,600

0-3,200

·M

140N  m
320

6.35 mm
60 N.m

161x66x205 mm

Impact Wrench

 6.5mm

6 mm

272x66x120 mm

Multi Cutter

198604-1 198589-1

  
1,200
(600m)

6 mm 272 mm 

720  

6

54 mm161 mm

B
B

A

A



210 W

Recipro Saw

JR105DSYE:
JR105DZ:

Caulking Gun

CG100DSYA:
CG100DZA:
CG100DZB:

C B

Ø51
mm

160 W

Circular Saw

Cutter

•

•



Pin Nailer

PT354DSAJ:

PT354DSYJ:

PT354DZ:

Cleaner Cleaner

22
1.0

1.1

19

Cleaner

Khoang chứa kiểu con nhộng  
+

Công tắc bấm

CL108FD  / FDW 

CL108FDW

6



CF100DZ
Fan

380
630

mm

Inflator

CF100D

1.2

10
kPa

Pháp Dùng cho 
bóng

250

10 9 4 11 11.5

300 700

Dùng cho phao 
bơi/ bóng chơi 
trên biển 

Bóng Bóng chơi trên 
biển / phao bơi



LED FlashlightLED Flashlight

2

3

LED FlashlightLED Flashlight

Fan

CF101D



Áo Khoác Làm Mát/Fan Jacket

FJ202DZ(M/L/LL/3L)/FJ203DZ(M/L/LL)

FJ202DZ

FJ203DZ

Áo Khoác Làm Mát/Fan Jacket

FJ300DZ(M/L/LL/3L)/FJ301DZ(M/L/LL/3L)

FJ300DZ
FJ301DZ

Áo Khoác Làm Mát/Fan Jacket

FJ400DZ(L/LL/3L)/FJ401DZ(M/L/LL/3L)

FJ400DZ

FJ401DZ

Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin/Fan Jacket

DFJ212Z(M/L)

Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin/Fan Jacket

DFJ213Z(M/L)
Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin/Fan Jacket

DFJ214Z(M/L)

Áo Vest Làm Mát Dùng Pin/Fan Vest

DFV210Z(M/L)

S M L XL 2XL 3XL
(cm)

DFJ212DFJ212

DFJ213DFJ213

DFJ214DFJ214

DFV210DFV210

d
ùn

g
 p

in
M

áy
 k

ho
an

/
M

á
y 

kh
o

a
n/

M
á

y 
m

à
i/

M
á

y 
ch

à
 n

há
m

M
á

y 
b

à
o

/
M

á
y 

p
ha

y



Heated Vest

CV101DZ(S/M/L/XL):

・  
・  

Adapter For USB

Heated Jacket Heated Jacket

Heated Vest L

71

77

DCV202

DCJ206

DCJ205 

6



Job Site Radio

MR052
Job Site Radio

 

Adapter For USB

Job Site Speaker

 
Job Site Speaker

 

Rechargeable Red
Cross Line Laser

Rechargeable Green
Cross Line Laser



±4°

Rechargeable Red
Cross Line Laser

±4°

Rechargeable Green
Cross Line Laser

Green Multi 
Line Laser

Green Multi 
Line Laser

3
SK312G SK209G SK106G SK105G

199006-4

199007-2

6



170W
350 mm

693x175x165 mm
11x175x165 mm

Hedge Trimmer

350mm

UH353DSY:
UH353DZ:

1 2

Hedge Trimmer

160 mm

Grass Shear

2
1

r 1984 9 9

19

2
4 

 Grass Trimmer



impact Wrench

TW100DWE:
TW100DZ:

440

impact Driver

TD091DZ:

Impact Driver

TD090DWE:

driver Drill

    
Driver Drill

    

   

Hammer 
Driver Drill Angle Drill

 

6



Cutter

   

CC300DWE:
CC300DZ:

Circular Saw

  

HS300DZ:

Jig Saw

  

Cleaner

  
Cleaner

Cleaner

Recipro Saw

  

83



impact Wrench

DEAML102

ML102
được hiển thị trên hóa đơn là

STEXML101

ML101
được hiển thị trên hóa đơn là

  

Cordless Cordless 

  

6



Cutter

18V 14.4V&

   

Hammer
Driver Drill

 

Hammer
Driver Drill

 
Jig Saw

 
Jig Saw

   
Driver Drill

   
Driver Drill

DF457DWE:
DF457DZ:

HP457DWE:
HP457DZ:



442

650mm   

0.32 kW
650 mm

1,150x220x190 mm 
5.2 - 5.3 kg 

Hedge Trimmer

UH650DWB:

430

921x142x204 mm
3.1 - 3.2 kg  

Blower

18V x 218V x 2
  

 

 

0.5 kW

M10 x 1.25 LH
1,850x340x325 mm
5.9 kg 

String Trimmer

  

0.32kW
550mm 

5.1 kg 

   

442

Hedge Trimmer

2.6Ah

22



370 W
Thép: 6.5 mm 

0 - 4,200 v/p 
209 mm 

2.0 m 

High Speed Drill

DP2010    

MÁY KHOAN/

70

 
230 W
Thép: 6.5 mm 

4,500 v/p
206 mm

2.0 m 

High Speed Drill

6501    

 
450 W

3,400 v/p

2.0 m

Drill

6411    

64

419

 
450 W

0 - 3,400 v/p

2.0 m

Drill

6412    

64

 
450 W

0 - 3,400 v/p

2.0 m

Drill

6413    

64

 
530 W

0 - 2,500 v/p

2.5 m  

Drill

6307    

419

720 W
Thép:

347x70x220 mm

2.5 m 

2-Speed Drill

DP4010    

419

87



Máy Khoan/
DS4011   13mm

750 W
Thép: 13 mm 

340x83x401 mm 

2.5 m

411

Drill Máy Khoan/Drill

DS5000   16mm

750 W

348x83x401 mm 

2.5 m

411

UT2204   220mm 

303

850 W
220 mm

929x89x152 mm

2.5 m

Mixer

UT1305   165mm   

850 W

M12
942x87x152 mm

2.5 m 

303

Mixer

419

450 W
Thép: 10 mm 

270 mm 

2.5 m

Máy Khoan Góc/Angle Drill

DA3010  10mm 

 

230 W

100 N.m

2.5 m 

Impact Driver

TD0100  

419

TD0101F

300 W
30 - 120 mm 

98 N.m 
239 mm 

2.5 m 

Impact Driver

6951  

411

 

230 W

22 - 90 mm 

100 N.m 

2.5 m 

Impact Driver

TD0101F / TD0101  

411

688
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419

570 W

Drywall Screwdriver

FS4000  

570 W

Drywall Screwdriver

FS2500  

419

570 W

Drywall Screwdriver

FS6300  

419

TW0200    （ ）

411

Impact Wrench

400 W

TW0350    （ ）

411

Impact Wrench

 

470 W

6905H    （ ）

415

Impact Wrench

 

440 W

    （ ）

65

Impact Wrench

100

 
 

850 W

Impact Wrench

6906     



 

1,200 W

Impact Wrench

TW1000      

153

Shear Wrench

      

411

Shear Wrench

6924N      

303 415

Hammer Drill

NHP1300S   

HP2050   

419

2-Speed Hammer Drill

2-Speed Hammer Drill

HP2051   

419

1,010 W

HP2070   

419

2-Speed Hammer Drill

Khoan

Hammer Drill

HP1630   

85

Khoan

Khoan Khoan

6



ALWAYS

-  

HR2631F

HR2630T

HR2630

HR2650

HR2651

HR2651T

HR2470F

HR2470

HR2601

HR2600

HR2460F

HR2460

HR2300

HR2230

HR1830

HR1840J

HR1841FJ

40mm

28mm

26mm

24mm

23mm

22mm

20mm

18mm

17mm

16mm

14mm

DHR400

DHR263

DHR280/DHR282

DHR241

DHR202

DHR165

HR166D

HR140D

DHR171

DHR242



C -P

C

4 

D - 
E - 

A
5

4

3

2

1
B

CD

A
5

4

3

2

1
B

CD

A
5

4

3

2

1
B

CD

-PL

0

50

100

150

%

100

15050%

6



 

440 W
1.2 J

Rotary Hammer

HR1830 1

419

459

Khoan

470 W
1.4 J 

Rotary Hammer

    

Khoan

K
+ +0-2,100   0-4,800

710 W

Rotary Hammer

HR2230 

325

Khoan

720 W

Rotary Hammer

HR2300 

325

Khoan

2.7 J

Rotary Hammer

         

325

Khoan

325

2.7 J

Combination Hammer

 

Khoan

325

2.9 J

Combination Hammer

HR2630 

Khoan

93



325

800 W
2.9 J

Combination Hammer

HR2630T   

Khoan

800 W
2.2 J

HR2650    

Khoan

325

Combination Hammer 
With Self Dust Collection

800 W
2.2 J

HR2651    

Khoan

325

Combination Hammer 
With Self Dust Collection

800 W
2.2 J

HR2651T    

Khoan

325

Combination Hammer 
With Self Dust Collection

Cao

65 20,900

 

                

325

800 W
2.9 J

Combination Hammer

HR2631FX5    

Khoan

6



800 W
2.9 J

Rotary Hammer

HR2601   

325

800 W
2.9 J

Rotary Hammer

HR2600   

325

Khoan Khoan

 

850 W
5.5 J

HR3200C  

350

Combination Hammer

 

800 W
2.9 J

HR2810  

325

Combination Hammer

Khoan Khoan

HR3530   

350

Rotary Hammer

350

850 W
5.5 J

HR3210C   
Combination Hammer

Khoan

9.2 J

Rotary Hammer

HR4030C   

350

Rotary Hammer

HR4002   

350

95



350

Rotary Hammer

HR4013C   

1,100 W
11.4 J

Rotary Hammer

HR4511C    

175

175

Rotary Hammer

HR5212C     
Demolition Hammer

105

105

Demolition Hammer

   

1,100 W
11.4 J

Demolition Hammer

HM0870C     

350

1,100 W

Demolition Hammer

HM0871C    

350

Demolition Hammer

HM1201   

155

696



1,510 W
25.5 J

576x149x265 mm 
10.8 kg
5.0 m 

Demolition Hammer

HM1213C   

175

1,510 W
25.5 J

576x128x265 mm
9.7 kg 
5.0 m 

Demolition Hammer

HM1203C   

175

1,510 W
26 J

700x129x265 mm
12.3 kg 
5.0 m 

Demolition Hammer

HM1214C   

175

1,510 W
28.8 J

6 52x121x231 mm 
15.1 kg
5.0 m 

Electric Breaker

HM1306   

204

1,510 W
33.8 J

715x129x266 mm
15.3 kg
5.0 m 

Electric Breaker

HM1307C   

175

1,510 W
33.8 J

715x129x266 mm 
17.0 kg 
5.0 m 

Electric Breaker

HM1317C    

175

204

2,000 W
63 J

824x146x633 mm 
32 kg 
5.0 m 

Electric Breaker

HM1810    

2,000 W
62 J

843x210x608 mm
31.3 kg 
5.0 m 

Electric Breaker

HM1812    

97



6

AVT
Có

HR1830

HR2230

HR2300

HR2651T

HR2651

HR2650

HR2630T

HR2630

HR2601

HR2600

HR2810

HR3210C

HR3200C

HR3530

HR4013C

HR4003C

HR4002

HR4511C

HR5212C

AVT

HM1201

HM0871C

HM0870C

HM1213C

HM1201

HM1214C

HM1306

HM1317C

HM1307C

HM1812

HM1810

18

18

22

23

24

24

26

26

26

26

26

26

26

28

32

32

35

40

40

40

45

52

900

900

1,130

1,100

1,100

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

2,000

2,000

7.6

7.2

13.0

8.1

7.6

18.6

19.1

19.9

12.7

25

25.5

72.8

63

6.7

6.3

9.1

10.8

9.7

12.3

15.1

17.0

15.3

31.3

32

440

470

710

720

780

780

800

800

800

800

800

800

800

800

850

850

1,010

1,100

1,100

1,350

1,050

1,510

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.2

1.4

2.2

2.3

2.4

2.4

2.2

2.2

2.2

2.4

2.4

2.4

2.4

2.8

5

5.1

8

8.3

6.1

9.4

20

1.9

5.8

698



Dustless Cutter

4100KB   125mm

1,400 W
125 mm
40 mm
12,200 v/p
96 dB
107 dB
231x220x179 mm
3.0 kg
2.5 m

710 W

120x120 mm 

508x188x256 mm 
6.3 kg
2.5 m

Portable Band Saw

2107FK  

303

1,400 W

12,200 

40mm

303

1,100 W
185 mm
 63 mm 
3,500 v/p
358 mm 
4.8 kg 
2.5 m

Metal Cutter

     

1,430 W
405 mm 
25.4 mm 
2,300 v/p
610x265x535 mm 
19.2 kg
2.5 m

Portable Cut-off

     

153

459

380 W
2

2

2

2

250 mm 

320x70x78 mm 
1.4 kg
2.5 m

  
Straight Metal Shear

CA5000X 

1300 W

118 mm  
2,200 - 6,400 v/p
346x250x250 mm 
4.7 kg 
2.5 m 

Aluminium Groove Cutter

99



6

 

1,750 W
90o : Ø115 mm
90o: 75x150 mm
45o: Ø90 mm 
45o: 85x85 mm
1,300 v/p
516x306x603 mm 

2.5 m

    

203

Metal Cutting Saw

  

A B
 

≥

6



2,200 W
355 mm
3,800 v/p

Portable Cut-off

LW1400      

203

2,200 W
355 mm
3,800 v/p

Portable Cut-off

LW1401      

203

  

380 W

30 mm 

459

Metal Shear

 

303

50 mm 

Metal Shear

550 W
2

2

2

2

  

411

Nibbler

  

303

225 mm 

Nibbler

34 mm 

4100NB  

253

Cutter

1

234 mm 

4100NH  

303

Cutter



6

o

4100NH2 

1,400 W
90°: 32.5 mm
45°: 21.5 mm
110 - 125 mm 
12.200 v/p
238x214x169 mm 

2.5 m 

303

Cutter

4

4100NH3 

1,300 W
90°: 32 mm
110 mm
13,800 v/p
227x209x166 mm

2.0 m 

303

Cutter

5

1,400 W
60 mm 
180 mm 
5,000 v/p
370 mm 

5.0 m

4107R 

153

Cutter

204

2,400 W
100 mm 
305 mm
5,000 v/p
648 mm 

2.5 m

4112HS 
Angle Cutter

2,400 W
125 mm
355 mm
25.4 mm 
3,500 v/p
673x240x329 mm

2.5 m

4114S 

204

Angle Cutter

318

 

  
Wall Chaser

1,400 W
Sâu: 0 - 30 mm

125 mm
10,000 v/p
350x151x178 mm

5.0 m

(W) (mm)(mm) (v/p)Máy

4100NB

4140

4100NH

4100NH2

4100NH3

8601

3

110

110

110

110

6



Máy mài/Máy chà nhám

W

W

W

W

W

W

GA4034

9556HP

9553NB

GA4030

GA4030R

9556HN

GA4040

GA4040C

N9500N

9500NB

9553B

GA4031

GA4032

9556HB

Bánh 

Lò xo lá

+

MÁY MÀI/ MÁY CHÀ NHÁM

103



Máy mài/Máy chà nhám

710 W

11,000 v/p

Máy Mài Góc/
9553NB  100mm

325

Angle Grinder

710 W

11,000 v/p

Máy Mài Góc/
9553B  100mm

325

Angle Grinder

720 W

11,000 v/p 

Máy Mài Góc/Angle Grinder

GA4030/GA4030R     100mm

459
GA4030R

720 W

11,000 v/p

Máy Mài Góc/Angle Grinder

GA4031  100mm

459

459

720 W

9,000 v/p

Máy Mài Góc/Angle Grinder

GA4032  100mm 

Angle Grinder

720 W

11,000 v/p

Máy Mài Góc/Angle Grinder

GA4034  100mm 

459

411

570 W

12,000 v/p

Máy Mài Góc/
N9500N  100mm 

Angle Grinder

570 W

12,000 v/p

Máy Mài Góc/
9500NB  100mm

411

Angle Grinder

6104
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Máy mài/Máy chà nhám

840 W

11,000 v/p

Máy Mài Góc/Angle Grinder

9556HP  100mm 

325 325

Máy Mài Góc/

1,100 W

11,000 v/p

GA4040     100mm

Angle Grinder

318

Máy Mài Góc/
GA4040C      100mm

1,400 W

2,800 - 11,000 v/p

Angle Grinder

459

Máy Mài Góc/
GA5030R 125mm

720 W

11,000 v/p

Angle Grinder

840 W

11,000 v/p

Máy Mài Góc/
9558HN  125mm

325

Angle Grinder Máy Mài Góc/
9565PZ  125mm

1,100 W

12,000 v/p

325

Angle Grinder

840 W

11,000 v/p

Máy Mài Góc/Angle Grinder

9556HN  100mm

325 325

Máy Mài Góc/Angle Grinder

840 W

11,000 v/p

9556HB     100mm

105
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Máy mài/Máy chà nhám
6

2,400 W

8,500 v/p

Máy Mài Góc/
GA7030/GA7030R      

204 GA7030R

Angle Grinder

Máy Mài Góc/

2,200 W

8,500 v/p

GA7060     
Angle Grinder

218

Máy Mài Góc/

2,200 W

8,500 v/p

GA7061R     
Angle Grinder

2,000 W

6,600 v/p

Máy Mài Góc/
GA9050     

204

Angle Grinder

2,000 W

6,600 v/p

Máy Mài Góc/
9069     

204

Angle Grinder

1,400 W

2,800 - 12,000 v/p

Máy Mài Góc/
9565CVR 125mm

318

Angle Grinder

303

1,050 W

10,000 v/p

Máy Mài Góc/
9015B  125mm

Angle Grinder

6
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Máy mài/Máy chà nhám

2,200 W

8,500 v/p

Máy Mài Góc/
GA7020R01     180mm

204

Angle Grinder

GA7020R01:

1,050 W

10,000 v/p

Máy Mài Góc/
GA6010     150mm 

303

Angle Grinder

1,050 W

10,000 v/p

Máy Mài Góc/
GA6020  150mm

303

Angle Grinder

2,000 W

8,500 v/p

Máy Mài Góc/
GA7050    180mm

204

Angle Grinder

204

2,000 W

8,500 v/p

Máy Mài Góc/
9067    180mm

Angle Grinder

1,050 W

12,000 v/p

Máy Mài Góc/
GA5010      125mm

303

Angle Grinder

1,050 W

12,000 v/p

Máy Mài Góc/
GA5020     125mm

303

Angle Grinder

107
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Máy mài/Máy chà nhám
6

204

Máy Mài Góc/

2,200 W

6,600 v/p

GA9020R01     230mm

Angle Grinder

GA9020R01:

204

Máy Mài Góc/

2,400 W

6,600 v/p

GA9030/GA9030R    230mm

Angle Grinder

GA9030R

Máy Mài Góc/

2,200 W

6,600 v/p

GA9061R     230mm

Angle GrinderMáy Mài Góc/

2,200 W

6,600 v/p

GA9060     230mm

Angle Grinder

218 218

6108
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MÁY MÀI GÓC HIỆU SUẤT CAO
180mm
GA7060
GA7061R 230mm

GA9060 
GA9061R 

 GA7061R, GA9061R 

Tuổi thọ cao



100 125 150

180 230
SJS2

GA4040C

GA4040

9556HN

9556HP

9556HB

GA4031/GA4032

GA4030R

GA4030

GA4034

9553B

9553NB

9500NB/N9500N

1,400

1,400

1,400

1,100

1,050

1,050

840

840

840

720

720

720

720

710

710

710

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9565CVR

9565PZ

GA5010/GA5020

9015B

9558HN

GA5030R

9553B

GA6010/GA6020

GA7030R

GA7030

GA7061R

GA7060

GA7020R

GA7050

9067

GA9030R

GA9030

GA9061R

GA9060

GA9020R

GA9050

9069

2,400

2,400

2,200

2,000

2,000

2,000

2,000

109



(DTM51, TM3010C)

320 W

283x68x87 mm 
1.6 - 1.7 kg 
2.5 m 

TM3010CX14
Multi Tool

320 W

275x64x92 mm
1.4 kg
5.0 m

TM3000C  

459459

Multi Tool

6,000 - 20,000

340x80x122 mm
2.0  - 2.4 kg

Multi Tool

 10,500,000  VND

277x65x98 mm
1.1 - 1.3 kg

Multi Tool 

Corner cuttingCắt nhựa, cao su

Cạo vữa & chất dán gạch

Cắt keo dán cửa, silicon Cắt góc Cắt đường nối tường gạch

Cắt gạch Chà nhám & đánh bóng Cắt ống nhựa PVC, FRP

Cắt kim loại Cắt gỗ ngang Cắt khoét gỗ Cắt khoét sâu

Cắt thạch cao Cắt ngang kim loại Cắt ngang đinh Cạo gạch lát sàn

6110



(

#30

#50

#40

B-21490

B-21509

B-21521

85

65

85

B-21440

B-21456

52.26

52 X 45

B-21462

B-21478 28 x 50

B-21799
B-21808
B-21814

100
280

1
1
1

93
93
93

B-21624

B-21630

B-22947

B-21646

B-22953

B-21652

B-21668

B-21618

60

80

100

120

150

180

240

10

10

10

10

10

10

10

10  

93

93

93

93

93

93

93

93

B-21565

B-21571

B-21587

B-21593

B-21602

B-22931

B-21559

60

80

100

120

180

240

10

10

10

10

10

10

10 

93

93

93

93

93

93

93

B-21749
B-21755
B-21761
B-21777
B-21783
B-21733

120
240
400
600
1200

10
10
10
10
10

10 

93
93
93
93
93
93

B-21680

B-21696

B-21705

B-22969

B-21711

B-21727

B-21674

60

80

100

120

240

320

10

10

10

10

10

10

10 

93

93

93

93

93

93

93

B-21820 931

B-21484 70
#40

B-21515 78 #30

B-21272

B-21288

B-21294

B-21303

B-21319

B-21325

B-21331

85

65

85

65

100

85

85

B-21347

B-21353

B-21369

B-21381

B-21397

B-21406

B-21412

B-21428

B-21434

B-46202 94

B-39213

B-39229

B-39235

B-39241

B-39257

B-34811

32 x 40

20 x 30

32 x 40

32 x 40

32 x 50

B-30586

B-30592

B-30601

B-30617

B-30639

B-30623

 c  20 A016
 c    85 A023

 c   78 A025

 c  20 A016
 52 c  A018
 c    85 A023

 c   78 A025

 c    100 A005
 c    85 A006 
  52  A019  

 c    85 A006 
 c  65 A008
 c  32 A012 
  52  A019 
 c    85 A006
 c  28 A009 
 c  32 A010

  x 2 c
 c  28 A009
 c  32 A010
 c  20 A016
 c    85 A006   
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Máy mài, máy chà nhám

290 W

Máy Mài Khuôn/
906H  

65

Die Grinder

400 W

Máy Mài Khuôn/
GD0601 

325

Die Grinder

400 W

Máy Mài Khuôn/
GD0602 

325

Die Grinder

240 W

 

Máy Mài Khuôn/
GD0603 

64

Die Grinder

400 W

Máy Mài Khuôn/
GD0600 

325

Die Grinder

Máy Mài Khuôn/
GD0800C 

318

Die Grinder

318

Máy Mài Khuôn/
GD0801C 

 

Die Grinder Máy Mài Khuôn/ Die Grinder

GD0810C 

318
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Máy mài, máy chà nhám
Straight Grinder

GS5000 

750 W

204

Die Grinder

PC5000C  

253

Concrete Planer

250 W 

GB602  
Bench Grinder

550 W 

GB801  
Bench Grinder

550 W

GV7000  

303

Disc Sander

Rotary Hammer

64

GV6010  
Disc Sander

900 W

GV7000C  

303

Disc Sander

PC5010C  
Concrete Planer



Máy mài, máy chà nhám

900 W

Random Orbit Polisher

PO5000C     

318

Phụ kiện

PO5000C
125 mm 

900 W

PV7001C  

303

Polisher

1,200 W

9237C   
Polisher

(  (180mm)

(180mm)

(230mm)

 

(190mm)
(  

6



Máy mài, máy chà nhám

411

500 W

1.6 kg 

Belt Sander 
9032  9mmx533mm

411

650 W

2.7 kg 

9910  76mmx457mm

Belt Sander

850 W

4.8 kg 

Belt Sander

9924DB  

100

1,200 W

5.7 kg 

Belt Sander

9403  

303

Rotary Hammer

700 W

3.1 kg 

9207SPB  

100

Sander-Polisher

9741       

860 W

4.2 kg 

100

Wheel Sander

300 W

1.4 kg

BO5041     

64

Random Orbit Sander

300W
(140mm)

(125mm)

(125mm)

(123mm)



Máy mài, máy chà nhám

310 W

4,000 - 10,000 v/p

BO6030   150mm    

419

Random Orbit Sander

160 W

14,000 v/p

BO4540 

64

Finishing Sander

BO4510H

170 W

12,000 v/p

Finishing Sander

180 W

14,000 v/p

BO4557  

419

Finishing Sander

200 W

14,000 v/p

BO4558  

419

Finishing Sander Demolition Hammer

200 W

14,000 v/p

BO4556 

419

Finishing Sander

(150mm)
(150mm)

(150mm)

 (150mm)
 

6



Máy mài, máy chà nhám

200 W

14,000 v/p

1.2 kg 

Máy Chà Nhám Rung/
BO4565   122x190mm    

419

Finishing Sander

Rotary Hammer

200 W

14,000 v/p

1.2 kg 

Máy Chà Nhám Rung/
BO4566   100x164mm    

419 407

Finishing Sander

9035H

180 W

11,000 v/p

1.5 kg

Máy Chà Nhám Rung/Finishing Sander

190 W

4,000 - 11,000 v/p

1.6 kg

Máy Chà Nhám Rung/
BO3711  

64

Finishing Sander

190 W

11,000 v/p

1.6 kg 

Máy Chà Nhám Rung/
BO3710  

64

Finishing Sander

330 W

10,000 v/p

2.8 kg 

Máy Chà Nhám Rung/
BO4901  

419

Finishing Sander

520 W

10,000 v/p

2.6 kg 

Máy Chà Nhám Rung/
9045B  114mm    

100

Finishing Sander

Demolition Hammer

419

200 W

14,000 v/p

1.1 kg 

Máy Chà Nhám Rung/
BO4555  

Finishing Sander

117
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1,400 W
90° : 65x305 mm 
45° : 65x215 mm
216 mm 
5,000 v/p
755x450x488 mm 

2.5 m 

Slide Compound Miter Saw

LS0815FL     216mm

1,430 W
90° : 91x305 mm
45° : 91x215 mm 
255 - 260 mm 
4,300 v/p
825x536x633 mm 

2.5 m 

LS1018L   
Slide Compound Saw Rotary Hammer

1,510 W
90° : 91x279 mm 
45° : 91x197 mm 
255 - 260 mm
3,200 v/p
718x640x671 mm

2.5 m 

Slide Compound Miter Saw

LS1016  

153

JM23500117

JM23000123

1.510 W

260 mm 
3,200 v/p
805x644x660 mm

 
2.5 m 

Slide Compound Miter Saw

LS1019L  

153

1,650 W
90° : 90.5x95 mm
45° : 90.5x67 mm
260 mm
4,600 v/p
530x476x532 mm

2.5 m 

Miter Saw

LS1030N  

153

Rotary Hammer

1,650 W
90° : 90.5x95 mm
45° : 90.5x67 mm 
260 mm 
4,600 v/p
530x476x532 mm

2.5 m 

Compound Miter Saw 
LS1040   

153

1,650 W
90° : 107x363 mm 
45° : 107x255 mm 
305 mm
3,200 v/p
721x640x806 mm

2.5 m 

Slide Compound Miter Saw

LS1216  

153

6118



1,800 W
90°: 107 x 363 mm
45°: 107 x 255 mm
305 mm
3,200 v/p
898x664x725 mm

2.5 m 

Slide Compound Miter Saw

LS1219L  305mm 

153

1,500 W
90° : 91 mm
45° : 63 mm
260 mm 
4,300 v/p
726x984x333 mm

2.5 m 

  260mm

Table Saw

1,650 W
90° : 93 mm
45° : 64 mm 
260 mm
4,800 v/p
-0.5° -  45.5°
665x766x344 mm 

2.5 m 

Table Saw

  260mm

153

1,300 W
90° : 56 mm
45° : 40 mm 
48° : 38 mm 
165 mm 
2,000 - 5,800 v/p
341x225x250 mm

2.5 m 

  

303

Plunge Cut Circular Saw

1,650 W
90° :  93x95 mm
45° : 53x95 mm 
260 mm
4,800 v/p
530x476x535 mm

2.5 m 

Table Top Miter Saw

  260mm

153



 

1,050 W
90° : 54.5 mm 
45° : 37.5 mm
165 mm
5,200 v/p
296x230x243 mm

2.5 m
 

HS6600     165mm

Circular Saw

303

 

1,600 W
185 / 190 mm 
90°: 65 / 67 mm 
45°: 44 / 45 mm 
5,500 v/p
300x240x261 mm 

2.5 m

HS7010     185/190 mm

Circular Saw

 

1,200 W
90° : 64 mm
45° : 42 mm
185 mm
5,200 v/p
309x234x255 mm

2.5 m 

HS7600     185mm

Circular Saw

303

Demolition Hammer

303

1,050 W
90° : 66 mm 
45° : 44 mm 
185 mm
5,200 v/p
282 mm

2.5 m

5806B  185mm 

Circular Saw Demolition Hammer

2,000 W
90° : 85 mm 
45° : 60 mm 
50° : 53 mm 
235 mm
4,100 v/p
380 mm

2.5 m 

N5900B  

153

Circular Saw

2,000 W
90° : 97/101 mm
45° : 68/71 mm
50° : 61/63 mm
260 - 270 mm 
4,300 v/p
418x273x324 mm

 
2.5 m 

Circular Saw

HS0600  

153

v/p4,100

6



1,750 W
90° : 97 mm 
45° : 64 mm 
260 mm
3,700 v/p
445 mm 

5.0 m

5201N  

153

Circular Saw Finishing Sander

1,750 W
90° : 128 mm
45° : 91 mm 
335 mm
2,900 v/p
505 mm

5.0 m

5103N  

153

Circular Saw

1,010 W

28 mm 

452 mm 

2.5 m

Recipro Saw

JR3050T  

303

1,250 W

32 mm 

485 mm

2.5 m 

Recipro Saw

JR3060T  

303

1,510 W

32 mm 

485 mm

2.5 m 

Recipro Saw

JR3070CT  

303

Rotary Hammer

64

450 W

Thép: 6 mm 
18 mm 

2.0 m 

4326  
Jig Saw

450 W

Thép: 6 mm 
18 mm 

2.0 m

4327  

64

Jig Saw

121



450 W

1.8 kg

4328  

64

Jig Saw

2.4 kg

JV0600K  

64

Jig Saw

MÁY BÀO/ MÁY PHAY 2.8 kg 

KP0800X  

411

Power Planer

2.3 kg 

4304  

419

Jig Saw

720 W

2.7 kg

4350CT  

419

Jig Saw

Máy  (W)

4326

4327

4328

4304

JV0600K

4350CT

6



Máy bào/Máy phay

710 W

Trimmer

  

411

 

(195563-0) (195562-2)

(196612-6) (195561-4)

153

1804N  
Power Planer

1805N  

153

Power Planer

Demolition Hammer

2012NB  

153

Planer

701 W

PJ7000  

459

Plate Joiner

N1900B  

51

Power Planer

1911B  

106

Power Planer



Máy bào/Máy phay

" và 3/8"

Phay sâu

1,650 W
")

Máy Phay/Router (Plunge type)

RP1801  

203

"

203

Phay sâu
")

Máy Phay/Router (Plunge type)

RP2301FC  

Rotary Hammer

106

Máy Phay/Router (Plunge Type)

RP0900  

Phay sâu

1,600 W

Máy Phay/Router (Plunge type)

3612BR  

153

1,500 W
")

Máy Phay/Router

3600H  

153

Phay sâu
")

Máy Phay/Router (Plunge type)

RP1800  

203

")

N3701  

51

Trimmer

"

")

3709  

411

Trimmer

6



45 / 25 W

2.0 / 2.0 / 1.5 L

230x152x373 mm

DVC260Z/DVC260ZX5

Backpack 
Vacuum Cleaner

   

DVC260ZX5

45 / 25 W

2.0 / 2.0 / 1.5 L

230x152x373 mm

DVC260ZX

Backpack 
Vacuum Cleaner

    

DVC864LZX
Vacuum Cleaner

Auto - start Wireless System

DVC863LRT2/DVC863LZ
Vacuum Cleaner

DVC863LZX
Vacuum Cleaner

2.0 / 1.5L

230x152x373 mm

DVC261Z DVC265ZX

Auto - start Wireless System

Backpack
Vacuum Cleaner

Backpack
Vacuum Cleaner

2.0 / 1.5L

230x152x373 mm

DVC261 DVC265

99.97%
Bộ phận không dây



90 W

DVC862LRT2/DVC862LZ

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

DVC861LZ

Corded and Cordless 
Vacuum Cleaner

DVC860LZ     

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

DRC200Z
Robotic Cleaner

VC2510LX1  

173

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

VC1310LX1  

173

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

VC3210LX1  

173

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

Portable Vacuum Cleaner

DVC750LZ

6



(V V VC3210L)

  

2.0 3

22.0

1,050 W

5.0 m

VC3211M

173

Vacuum Cleaner 
(Wet & Dry)

Twin Filter

(W)

(L)

VC3210LX1VC3211M VC2510LX1 VC1310LX1 DVC862LDVC863L/
DVC863LZX

DVC860LDVC861L
DVC864L

DVC864LZX

Auto - start Wireless SystemTwin Filter

4

Twin Filter

32L



28-B 28-B

28-C 28-C 28-C28-I

28-H

28-I

28-D 28-F
 

28-E 28-G

DVC860L 
DVC861L
DVC862L 
DVC863L
DVC864L 

VC3211M
VC3210L 
VC2510L
VC1310L

DVC750LCL121D
Máy

DVC261
DVC265

Máy Máy MáyMáy

DVC860L 
DVC861L
DVC862L 
DVC863L
DVC864L 

VC3211M
VC3210L 
VC2510L
VC1310L

Máy
DVC261
DVC265

Máy
DVC750L
MáyMáy

6128



38-B 38-C 32-D

32-E38-D 38-E 38-F 32-F

38-A 32-B

38-A

DVC860L 
DVC861L
DVC862L 
DVC863L
DVC864L 

VC3211M
VC3210L 
VC2510L
VC1310L

DVC750LCL121D
Máy

DVC261
DVC265

Máy Máy MáyMáy

28-A

38-A

28-A

38-A

28-A

38-A

38-A

28-A

28-A

129



197148-8

HR4030C

HR4041C

DHR400,

HR4511C,

HM0871C,

HR4511C,

Máy Máy

A B

38 38

Máy

C

38

Máy

D

A

B

C

D

A

B

C

194548-6

D

195048-6

DHR400
196858-4

130



Dùng cho máyDùng cho máy

SG1251

4100KB

4112HS
4114S

 32
192613-2

125mm
195237-3

195239-9
195238-1

 
195384-0
195385-8

T
195387-4
195388-2

194303-3
194044-1

125mm
196845-3
196846-1

198379-2
198380-7

192968-5
193794-5

192518-6

192349-3

9924DB

9403

9741 410899-9

9910

A

B

C

D

A

B

C

D

131
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Dùng cho máyDùng cho máy

457801-1

195546-0

SP6000

CA5000

195546-0

HS301D

 

 

195546-0

196520-1

196843-7

198263-1

198265-7

HS0600

196961-1

196952-2

DHS680

196520-1

197221-4

HS7600

A

B

C

D

195548-6

A

B

C

D

195548-6

417853-4

JV100D
JV143D
JV183D

4350CT

192212-0

192202-3

198413-8

198415-4

198414-6

122652-8

9032

TM3000C

DTM51

196022-7
TM3010C 196550-2

196765-1

DLS111

195546-0

6132



Dùng cho máyDùng cho máy

LS0815F
LS1018L
LS1216

LS1030N

LS1040

DLS600

2704

MLT100 JM27000090

419093-0

A

B

D

E

A

B

C

D

LH1040

133



Dùng cho máy Dùng cho máy

Dùng cho máy

A

B

C

D

Máy bào
KP0800

1805N JPA122277

192082-7

451329-1

1911B

1804N,1805N

+

Máy

N1900B 181572-5

451329-1

1804N (122278-6)

1805N
(122277-6)

1806B 122397-8

Máy

N1900B
(122275-2)

*416368-8

181575-9

SD100D

 
194934-8

***R RT50

DRT50

 
194733-8

 

DRT50

 
195559-1

***

A

B

D

E

A

B

C

D

134



*197166-6

196254-6 195552-5

195611-5

195552-5

196253-8

196252-0

195612-3 195554-1

195552-5

195553-3

194556-4 194556-4

194719-2

195558-3 195558-3

195440-6 195440-6 195440-6

194719-2

194556-4

194719-2

195553-3

195441-4 195441-4 195438-3

195557-5 195557-5

195432-5195432-5 195432-5

195557-5 195557-5

140248-3

195555-9

195552-5 195552-5

195555-9195556-7

*197166-6

195553-3

135



AF301Z  
Brad NailerPneumatic Pin Nailer

AF353

AN760  

Pneumatic 
Pallet Coil Nailer

AN902  

Construction 
Coil Nailer Rotary Hammer

AF201Z  
Pin Nailer

AN560  

Pneumatic 
Pallet Coil Nailer

AT422AZ  
Pneumatic Stapler

AF504Z  
Pneumatic Brad Nailer

6



1,600W

HG5030K
Heat Gun

 

AT1022AZ  
Pneumatic Stapler

UB1103   

600 W

Blower

Hình ảnh : HG6031V

PR00000030 PR00000031 PR00000033

PR00000034   PR00000035

ABS
PR00000036

HDPE 
PR00000037

PP

PR00000041

PR00000040

HG6030K
Heat Gun

303

137



    
Laser Distance Measure

  

Laser Distance Measure

C

  
Heat Gun

C

  
Heat Gun

 

    
Laser Distance Measure

Máy

6



±4°

 5,190,000  VND

SK105DZ:

Rechargeable Red
Cross Line Laser

Tr. 79

Tr. 80 Tr. 80

Tr. 80 Tr. 80

Tr. 79

±4°

 9,790,000   VND

SK105GDZ:

Rechargeable Green
Cross Line Laser

±4°

 8,810,000   VND

SK106DZ:

Rechargeable Red
Cross Line Laser

±4°

 14,240,000    VND

SK106GDZ:

Rechargeable Green
Cross Line Laser

 26,810,000  VND

SK209GDZ:

Green Multi 
Line Laser

 32,000,000  VND

SK312GDZ:

Green Multi 
Line Laser

Line-point LaserLaser Level

139



SK104Z
Cross Line Laser

Máy

2

2

2

2

P

SK103PZ/SK104Z

Grass Trimmer

 

18Vx2

DC

6

SK106DZ
SK106GDZ

SK103Z

SK104Z



18V 18V

Grass Trimmer

DUR187URF:
DUR187UZ:

Automatic torque Drive Technology

 Grass Trimmer

12V max

Grass Trimmer

Automatic torque Drive Technology

36V

String Trimmer

  

18Vx2

Multi Function Power Head

Z:

Active Feedback sensing Technology 

1,0
80

mm

TH
ANH N

ỐI K
ÉO

 D
ÀI

(

  
  
  



EM400MP
(195660-2)

EY401MP
(196100-3)

KR400MP
(195707-2) 160mm

KR401MP
(199185-8) 220mm

EE400MP
(196751-2)ER400MP (195530-5)

EJ400MP
(195726-8) LE400MP

(196031-6)

1,080mm 

EN420MP
(198061-3)

(195740-4) 1,500mm(59”) 
(196302-1) 1,624mm(64”)

EN410MP (197742-6) 

25.4 mL
0.77 kW 
0.6 L
M10 x 1.25 LH
975x323x241 mm

  

Multi Function
Power Head

4st

25.4 mL
0.77 kW
0.6 L
1,535x350x241 mm

Coffee Harvester

EJ2651WHG  

4st 33.5 mL
255 mm
1.07 kW 
0.65 L
M10 x 1.25 LH
400x325x395 mm

  

Backpack 
Petrol Brushcutter

4st

197163-2 EBH340R 

6142

24.5 mL
230 mm
0.71 kw
0.8 L
M8 x 1,25 LH
1,770x595x370 mm

Petrol Brushcutter

  

4st 33.5 mL
305 mm
1.07 kW 
0.65 L
M10 x 1.25 LH
1,900x645x510 mm

 Petrol Brushcutter

  

4st

25.4 mL
0.77 kW
0.6 L
1,773x242x315 mm

Petrol Edger

EE2650H   

4st



Petrol Brushcutter

RBC413U    40.2mL

Dung tích

 

40.2 mL
305 mm
1.40 kW 
1.1 L
25 : 1
M10 x 1.25 LH
1,710x650x435 mm
7.1 kg

Petrol Brushcutter

EM3400U    34mL

Dung tích

 

34.0 mL
255 mm
1.15 kW 
0.75 L
50 : 1
M10 x 1.25 LH
1,815x650x435 mm
6.4 kg

Petrol Brushcutter

RBC411U    40.2mL

Dung tích

 

40.2 mL
305 mm
1.40 kW 
1.1 L
25 : 1
M10 x 1.25 LH
1,705x620x435 mm
7.3 kg

Petrol Brushcutter

EM2500U    

Dung tích

 

24.5 mL
230 mm
0.73 kW
0.4 L
50 : 1
M8 x 1.25 LH
1,770x620x410 mm
4.5 kg

2st

2st

2st

2st

(4 thì / 2 thì) (mL)
(kW) (L) (mm)

(kg)

34.0

40.2

40.2

0.73

0.80

0.40

230

230

9.8

6.4

7.3

(V) (mm) (kg)

7.7

3.6

3.0 - 3.3



2st

DC

4st

18Vx2

Chain Saw

350mm 

DUC353Z: 

Chain SawChain Saw

300mm

ĐIỆN

Chain Saw

    

ĐIỆN

Chain Saw

300mm

ĐIỆN

Chain Saw

ĐIỆN

  
Chain Saw

  
Chain Saw

ĐIỆN

18V



Chain Saw

UC4551A    450mm

 

 

2,000 W

153

ĐIỆN

 

EY2650H25H    

Telescopic Petrol
Pole Saw

4st

Coffee HarvesterPetrol Chain Saw

250mm 

 

2st

Petrol Chain Saw

EA3201S40B    300, 350,400mm

 

 

2st

Petrol Chain Saw

EA3503S40B    300/350/400mm 

 

2st

Petrol Chain Saw

EA3601F40B    350, 400mm

 

2st

Petrol Chain Saw

EA4301F45B   330/380/400/450mm 

 

2st

Petrol Chain Saw

330/380/400/450mm

 

2st

145



Petrol Chain Saw

DCS6401    380/450/500mm 

2st

5012B

UC3041A

UC4041A

UC4051A

5016B

UC4551A

300

300

400

400

405

450

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

1,140

1,800

1,800

1,800

1,300

2,000

1,600

870

870

870

400

870

DUC353

DUC254
18V 3/8"

350

250

3/8"

DCS232T

EA3201S

EA3503S

EA3601F

EA4301F

EA5600F53EX

DCS6401

DCS7300

250

300/350/400

300/350/400

350/400

380/450/500

380/450/
500/600

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

32

35

64

740

1,350

1,700

1,700

2,200

3,000

3,500

4,200

330/380
400/450

330/380
400/450

3/8"

6146



EK7651H

Power Cutter 

Power Cutter

EK6101

2st

4st

Power Cutter

2st

4st

2st D-56998

D-56998 D-57009



18V

18V

18V

18V

18V

18V

18V

DUM604SY/DUM604Z   160mm

Grass Shear

DUM604SY:
DUM604Z:

195267-4

6

DC

Hedge Trimmer

Hedge Trimmer Hedge Trimmer

DUH601Z:

Hedge Trimmer Hedge Trimmer

Hedge Trimmer



36V

442

650mm   

0.3 2 kW
650 mm

1,150x220x190 mm 
5.2 - 5.3 kg 

Hedge Trimmer

UH650DWB:

Hedge Trimmer

350mm 

 

320 W
350 mm

660x175x165 mm
1.8 kg
3 m

ĐIỆN

Petrol Hedge Trimmer

600mm 

 

600 mm

22.2 mL
0.68 kW 
25 : 1
0.4 L
1,119x262x216 mm
5.0 kg

2st

Petrol Hedge Trimmer

750mm

 

750 mm

24.5 mL
0.73 kW 
25 : 1
0.6 L
1,041x280x258 mm
5.4 kg

2st

0.32kW
550mm 

1,070x220x190mm 
5.1 kg 

   550mm 

442

Hedge Trimmer

BUH550Z:

12V max 160 mm
15, 20, 25 mm

329x177x131 mm
1.3 - 1.5 kg

Grass Shear

UM600DSYE:
UM600DZ:

160mm

12V max 200 mm

504x120x131 mm
1.3 - 1.5 kg

Hedge Trimmer

170W
350 mm

693x175x165 mm
BL1041B: 11x175x165 mm
2.0 - 2.1 kg

Hedge Trimmer

350mm

UH353DSY:
UH353DZ:



ĐIỆN

High Pressure Washer/ High Pressure Washer

HW101

 

1,300 W

360 L/h
6.5 kg 

ĐIỆN

/ High Pressure Washer

HW102

 

1,300 W

360 L/h
5.8 kg 

ĐIỆN 1,700 W

370 L/h
7.4 kg

/ High Pressure Washer

HW111  

(W)
(L/h)

(kg)

HW101

HW102

HW111

HW1200

HW1300

10

10

11

12

13

360

360

420

420

ĐIỆN

/ High Pressure Washer

HW1300

 

1,800 W

450 L/h
292x358x830 mm
12.7 kg
5.0 m

ĐIỆN

/ High Pressure Washer

HW1200

 

1,800 W

420 L/h
292x358x830 mm
11.0 kg
5.0 m

6

/ Petrol Hedge Trimmer

EH7500S    

 

750 mm
22.2 mL
0.68 kW 
4,390 l/p
25 : 1
0.4 L
1,150x323x212 mm
4.9 kg

2st



HW1200HW1300HW1300

HW1200

HW1300

13 7.5

2 7.0



Đ ầ u  n ố i  c ấ p  n ư ớ c

197853-7

HW101

HW111

HW1200 HW1300

  ●   ●

●

●

●

●

197837-5

197831-7

198909-9

197876-5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(
●

●

≤

●

197870-7

197873-1

●

197883-8

●

197867-6

197850-3

197879-9

●

6



HW102 HW111

5.5 m

   

●

●

●

●

●

● ● ●

5 m

5 m

   ●

   ●

●

●

●

●

● ●

●

●●

●●

3640670

Mã phụ kiện



24.5 mL
0.52 L
3,500 - 7,800 v/p

65 m/s

350x231x368 mm

 Petrol Blower

     

4st

Blower

0 - 16,000 v/p
479x185x178 mm 

2.5 m 

303

ĐIỆN

18V
80 m/s

0 - 18,000 v/p

2.5 m/s²
525x155x212 mm 

Blower

36V

430

921x142x204 mm

  
Blower

I
18Vx2

54 m/s
11,400 - 21,500 v/p

2.5 m/s²
830-880-930x205x295 mm

Blower

 

 "S" 

 "H" 

Ah 

Ah
11

17



MÁY KHÁC 12°

Battery Powered Wheelbarrow

DCU180Z:

18V

3 3
92

EB5300TH EB7660TH

     
Petrol Blower

4st

Petrol Blower

4st

Lawn Mower Lawn Mower



4st Dung tích 24.5 mL
0.5 L

20 L
380x420x635 mm
9.1 kg

Sprayer

EVH2000      

4st Dung tích 75.6 mL
1.8 L
14.1 m³/phút
85 m/s
110.7 dB
98.3 dB
3.5 m/s²
420x440x595 mm
13.9 kg

 Mist Blower

PM7650H    

 

BÉC PHUN THU C

LÝ
 T

N
 PHÒN  CH N  

T U
T HU

T

18Vx2 200 W
33 mm
54 mm
305x43x106 mm
0.8 kg

Battery Powered Pruning Shears

Dung tích 163 mL
60 L
2.6 kW
460 mm
25 - 70 mm
2,800 v/p
3.6 km/h
1,400 m²
60 L
825x540x450 mm
32.5 kg

 Petrol Lawn Mower

    

4st460mm
20 - 75mm
2,500 - 3,300 v/p
800 - 1,600m²

60L
11,319-1,518x532x
879-1,138mm
25.3 - 27.6kg

Lawn Mower

6



máy máy

DCS232T

EA3201S40B

EA3503S40B

EA3601F40B

EA4301F45B

EA5600F53EX

DCS6401

EY2650H25H

EK6101

EK8100WS

EK7651H

EM2550UH

EBH340U

EBH340R

EX2650LH

EM2500U

EM3400U

RBC411U

RBC413U

EJ2650WHG

EE2650H

BHX2500

EB5300TH

EB7660TH

EVH2000

PM7650H

PLM4631N2

HTR7610

EH6000W

EH7500S

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

22.2

32

35

35.2

42.4

55.7

64

24.5

60.7

81

75.6

24.5

33.5

33.5

25.4

24.5

34

40.2

40.2

25.4

25.4

24.5

52.5

75.6

24.5

75.6

190

24.5

22.2

22.2

33

38

38

38

42

45

34

47

52

51

34

39

39

34

34

38

39

39

34

34

34

34

55

68

34

26

28.2

30.6

38

30.6

35

37

35

38

37

0.74

1.35

1.7

1.7

2.2

3

3.5

0.77

3.2

4.2

3

0.71

1.07

1.07

0.77

0.73

1.15

1.4

1.4

0.77

0.77

0.81

1.8

3

0.73

2.7

2.5

0.73

0.68

0.68

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

CMR-6A

CMR-7A

CMR-6A

BPMR-8Y

CMR-7A

BPMR-7A

BPMR-7A

CMR-4A

BPMR-7A

BPMR-7A

CMR-6H

CMR-4A

CMR-4A

CMR-4A

CMR-4A

BPMR-7A

BPMR-7A

BPMR-7A

BPMR-7A

CMR-4A

CMR-4A

CMR-6A

CMR-6H

CMR-6H

CMR-6A

CMR-6A

BPMR-7A

BMR-7A

CMR-6A

CMR-6A

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

0.5

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

3,000

2,800

2,800

2,900

2,800

2,600

2,500

3,000

2,600

2,500

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,800

2,800

2,800

3,000

3,000

3,500

2,800

2,800

2,800

2,600

3,000

3,000

10,000

12,800

13,100

13,500

13,500

13,800

13,500

10,000

9,850

9,350

9,100

8,500

10,000

10,000

8,500

9,700

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

7,800

6,400

7,200

7,200

2,800

4,180

4,270

4,390

200

400

400

310

480

570

750

600

700

1100

1100

600

650

650

600

600

750

1100

1100

600

600

520

1800

1900

500

1900

1000

600

3.0/840

3.0/900

3.0/900

3.0/900

3.0/900

3.0/980

3.

4.0/1000

4.0/1000

4.0/1000

3.5/900

3.5/900

3.0/850

3.0/850

3.0/850

X

2/4

1 1/2 - 2 1/4

1 1/4 - 1 1/4

1 1/2 - 2 1/4

1 1/2 - 1 1/2

1/1

1 1/2 - 2 1/2

1 1/4 - 1

2 1/4 - 2 3/8

ø mm mm kW mm mm ø/ I = mm L/H

157



6158

X p x : 50% khoan 50% c

T i u Có th

Bê tông
 nén

cao

Bê tông,
á granit,
á, g

Kim l i/
G

H ng
làm v c

14mm

SDS-PLUS

16mm

17mm

18mm

40mm

45mm

50mm

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS
Dòng máy

SDS-PLUS
Dòng máy

SDS-PLUS
Dòng máy M i khoan  kim c    ki  khô

SDS-PLUS
Dòng máy

SDS-PLUS
Dòng máy

SDS-PLUS
0C

HR 10C
SDS-PLUS

17HEX

SDS-MAX

HR401 C
SDS-MAX

DHR400
SDS-MAX

17HEX
Dòng máy

Dòng máy

HR4511C
SDS-MAX
Dòng máy
HR5 1 C
SDS-MAX

_

(1.9/1.9

M i khoan  kim c    ki  khô

M i khoan  kim c    ki  khô

M i khoan  kim c   ki  khô

19-5
-45

-160

10-40
16- 5

-105

10-45
-40

- 5

HR40 0C
10-40

- 5
-118

6.9

10-40
16- 5

-105

HR400
10-40
16-

-105

HR 0
10- 5

- 5
-105

5.8

-90

4-
10-

. - 8
6- 0

. - 8
6- 0

_

Tr ng
l ng
(kg

. - 6
4-18

. - 6
4-18

. - 6
4-18

. - 6
4-18

-54

DHR 41
. - 0
4-1

-54
. - 4
4-16

-54

HR
. - 4
4-16

-54

. - 4
4-16

-54

HR 0
. -
4-15

-68

. -
4-14

-54

MT870
. -
4-14

-54

DHR 0
. - 0
4-1

HR 0

HR1840/ . -18
. -10

HR
. -18
. -10

HR171D
. -17
. -10

HR165D
. -16
. -10

HR166D
. -16

T  l
khoan / c

HR140D
. -14
. -10

90 100 110 0 0 140

V t li  khoan

150 160800 10 0 0 40 50 60 70

-54

. -10
(1.8/ .0

1/ .

0/ .0

5

6

5

7

8

9

5

/ .4

5

-54

-80

-68

-68

-68
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Tên
 c i than

Mã 

CB-51A B-80232 N1900B N3701

906 4326 4327 4328 6411 6412 6413 BO5041

BO3710 BO3711 BO4540 GV6010 GD0603 JV0600K MUH355G UH3501

CB-65A B-80260 6905B 906H JS1600

CB-70A B-80276 6501

CB-85A B-80282 HP1630

CB-100A B-80298 6906 9045B 9207SPB 9741 9924DB

CB-105A B-80307 HM0810 HM0810A HM0810T HM0810TA HR2010

CB-106 181410-1 1911B RP0900

CB-132 191972-1 UC3041A UC4041A

2704 1804N 1805N 2012NB 2416S 3600H 3612BR 4107R

5012B 5016B 5103N 5201N LH1040 HS0600 LS1016 LS1030N

LS1040 LS1216 N5900B TW1000 UC4051A UC4551A LS1019L LS1219L

CB-155A B-80335 HM1201

CB-171 194412-8 HM1203C HM1213C HM1214C HM1307C HM1317C HR4511C HR5212C

CB-173 195489-6 HM1812 VC1310LX1 VC2510LX1 VC3210LX1 VC3211M

CB-203A B-80341 HW1200 HW1300 RP1800 RP1801 RP2301FC LC1230

4112HS 4114S 9067 9069 GA7020 GA7020R01 GA7030 GA7030R

GA7050 GA9020 GA9020R01 GA9030 GA9050 LW1400 LW1401

GS5000 HM1306 HM1810

 CB-218 197128-4 GA7060 GA7061R GA9060 GA9061R GA9063R

CB-251 B-80363 4100NB GA5021 GA6021 JR3020 PC5000C PC5001C

CB-253 194547-5 4100NB PC5000C

2107F 4131 4140 4100NH 4100NH2 4100NH3 5806B 6924N

9015B 9237C 9403 CA5000X GA5010 GA5020 GA6010 UT2204

GA6020 GV7000 GV7000C HS6600 HS7600 JN3201 JR3050T JR3060T

JR3070CT JS3201 PV7001C SP6000 UB1103 UT1305 HS7010 4100KB

CB-318 194999-0 9565CVR SG1251J PO5000C PC5010C

9553B 9553NB 9556HN 9556HP 9556HB 9558HN 9565PZ GA4040

GA4040C HR2630 GD0600 GD0601 GD0602 GD0800C GD0801C GD0810C

HR2230 HR2300 HR2460 HR2460F HR2470 HR2470F HR2600 HR2810

HR2601 HR2630T HR2631F HR2650 HR2651 HR2651T

CB-350 195004-6 HM0870C HM0871C HR3200C HR3210C HR3530 HR4002 HR4030C HR4013C

CB-353 197260-0 DVC860LZ DVC861LZ

3709 6951 9032 9910 6922NB 9500NB DS4011 JN1601

KP0800X N9500N RT0700C TD0101 TD0101F TW0200 TW0350 DS5000

CB-415 B-80400 6905H NHP1300S

4304 6307 4350CT 6821 HP2050 9035H BO4510H BO4555

BO4556 BO4557 BO4558 BO4565 BO4566 BO4901 BO6030 DA3010

DP2010 DP4010 FS2500 FS4000 FS6300 HP2070 HR1830 TD0100

HP2051

CB-430 191971-3 BCS550Z DCS550 UB360D DPB180RFE DJS161Z BUB360Z DGA402RFE DHR165RFE

DDA340RFE DTW251RFE DDF482RAE DHP482RAE DJV180Z DTD134RFE DTW251RME DTD152RAE

DTW250RFE DDA350Z

CB-441 194435-6 DHR202SYE DHR241RFE DJR181RFE DJR186RME DTW450RME DKP180Z

CB-442 194928-3 UH650DWB UC250DWBE BUC250RDE BUH550RDEP DHR263RM2 DHS710RM2J

CB-448 196854-2 DTD149Z BTW074 DTW251

GA4030 GA4031 GA4032 GA4034 JS1601 JS1602 PJ7000 TM3000C

TM3010CX14 HR1840 HR1841F

JM23500117 LS0815FL

CB500 JM23000123 LS1018L MLT100

3082580 HW101 HW111

3641160 HW102

CB-204A B-80357

Dùng cho máy

CB-64A B-80254

CB-153A B-80329

195026-6CB-459

CB-303A B-80379

CB-325 195001-2

CB440 194427-5

CB-411A B-80391

CB-419A B-80422



6
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•
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ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
PHẦN KHÁCH HÀNG GIỮ
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• 

PHIẾU BẢO HÀNH

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: 0274-3628338 - Ext: 103/104/105          Fax: 0274-3628339

Website: www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax: 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

226 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0292-3894358          Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

60 Y Jút, P.Thống Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 0262-3554556          Fax: 0262-3554557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Kho 5, số 1, ´ường số 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0222-3765942 - Ext: 111/112/114          Fax: 0222-3765941

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

 

 

 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
PHẦN KHÁCH HÀNG GIỮ

• 

2. 

.

PHIẾU BẢO HÀNH

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: 0274-3628338 - Ext: 103/104/105          Fax: 0274-3628339

Website: www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax: 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

226 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0292-3894358          Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

60 Y Jút, P.Thống Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 0262-3554556          Fax: 0262-3554557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Kho 5, số 1, ´ường số 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0222-3765942 - Ext: 111/112/114          Fax: 0222-3765941

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
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PHIẾU BẢO HÀNH

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: 0274-3628338 - Ext: 103/104/105          Fax: 0274-3628339

Website: www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax: 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

226 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0292-3894358          Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

60 Y Jút, P.Thống Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 0262-3554556          Fax: 0262-3554557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Kho 5, số 1, ´ường số 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0222-3765942 - Ext: 111/112/114          Fax: 0222-3765941

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
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MIỀN BẮC

HÀ NỘI

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Kho 05,  Đường số 6, KCN - ĐT - DV  VSIP Bắc Ninh,
X. Phù Chẩn, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942                    Fax: 0222 376 5941

CÔNG TY TNHH MKT KHÁNH LINH

ĐC: Số 5, Ngõ 53 Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 024 3821 5620/0909 608 896             Fax: 024 3821 5620

CÔNG TY TNHH  ĐIỆN MÁY VIỆT LINH

ĐC: Số 13 Yên Bái II, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 024 3821 2232/0903 281 007             Fax: 024 3976 4485

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG LIÊN
ĐC : Số 25 , Ngõ 85 , Đường Lĩnh Nam , P Mai Động , Q Hoàng Mai , Hà Nội

ĐT: 0243 633 0092

CÔNG TY TNHH SX -  TM - DV VIỆT HÙNG

ĐC: 115 Phố Ga, Thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Thường Tín , Hà Nội.

ĐT:  024 3385 4773/0972 293 678             Fax: 024 3378 3772

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY BÌNH THÚY

ĐC: 135 Phố Ga, Thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội.

ĐT:  024 3378 3832/0915 306 616             Fax: 024 3378 3832

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY LƯU HỒNG

ĐC: 90 Cổng Giếng, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.

ĐT:  024 3392 9779/0912 354 512

CÔNG TY TNHH  AN KHANG

ĐC: 206 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy,  Hà Nội.

ĐT: 024 3786 8088/024 3786 8089             Fax: 024 3786 8087

CÔNG TY TNHH TM SƠN LỆ 

ĐC: Số 21 Phố Yên Bái II , P Phố Huế , Hai Bà Trưng , Hà Nội

ĐT: 0243 821 2179 / 0965 893 838             Fax: 0243 976 4304

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY PHONG THU

ĐC:  91 Cổng Giếng, ngã 3 Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.

ĐT:  024 3367 2771/0943 979 575

CÔNG TY TNHH XNK VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT

ĐC: Số 535 Minh Khai, Hai Bà Trưng , Hà Nội

ĐT: 0988 775 235           Fax: 0243 378 9912 

CÔNG TY TNHH CỰ QUÂN

ĐC: 354 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT:  024 382 7041/0968 379 888

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM

ĐC: 463 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội.

ĐT:  0243 652 2752/0916 315 442  

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HẢI

ĐC: Nội Trì, KP1, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

ĐT:  0222 3835 513/0937 262 688/0934 212 007

BẮC GIANG

TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY PHƯƠNG ĐÔNG

ĐC: Thôn Đường Sơn, Xã Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

ĐT: 0204 3873 196/0985 197 016      Fax: 0204 3873 196

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TOÀN OANH

ĐC: Tổ 6, P. Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, Bắc Kạn.

ĐT: 0209 3870 229/0903 288 409

CỬA HÀNG KÍM KHÍ ĐIỆN MÁY TRƯỞNG SƠN

ĐC: 22 Ngô Gia Tự, Trần Phú, TP. Bắc Giang.

ĐT: 0987 888 368                                    Fax:  0204 3824 578

BẮC KẠN

BẮC NINH

CAO BẰNG

ĐIỆN BIÊN

HÀ GIANG

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY HÙNG VÂN

ĐC: Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang.

ĐT:  0219 3827 405/0976 571 945            Fax: 0219 3827 405

HÀ TĨNH

HÀ NAM

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TUẤN VÂN

ĐC: Thị Trấn Vĩnh Trụ, Tỉnh Hà Nam.

ĐT:   0226 3871 404/0912 065 034            Fax: 0226 3871 404

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HOÀNG ANH

ĐC: 238 Nguyễn Hữu Tiến, T. T.  Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam.

ĐT:  0915 428 900

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY HẢO NGUYÊN

ĐC: Ki ốt 58 chợ TT,  TX. Cao Bằng, T. Cao Bằng.

ĐT: 0917 304 170                                       Fax: 0206 3855 296

CỬA HÀNG MINH ĐỨC

ĐC: Đường 286, X. Yên Phụ, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh.

ĐT:  0985 018 684

CỬA HÀNG TRƯỜNG VINH

ĐC: Số 55, Phố chợ Giầu, Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

ĐT:  0222 3831 025/0983 831 025

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY PHÚ HẬU

ĐC: 302 Bình Than, T.T Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh.

ĐT: 0222 3677 187/0912 932 605

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ SOÁI ĐIỆN BIÊN 

ĐC:  Số 10,  P. Nam Thanh, Điện Biên.

ĐT:  0215 3927 328/0972 786 688             Fax: 0215 3924 128

HẢI DƯƠNG

CÔNG TY TTHH MTV TB ĐIỆN MÁY THIÊN THANH

ĐC: 69  Trần Phú, TP. Hải Dương.

ĐT:  0220 3859 702/0912 117 733            Fax: 0220 3835 223

HƯNG YÊN

HÒA BÌNH

CỬA HÀNG DŨNG THƯƠNG

ĐC: 486 Bắc Hưng Đạo, TP. Hòa Bình.

ĐT: 0946 084 198

CỬA HÀNG KIỀU VINH

ĐC: 57 Đường Hà Tôn Mục, Nam Hà, TP. Hà Tĩnh.

ĐT:   0239 3881 657/0915 166 836             Fax: 0239 3881 657

Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin các TTBH ủy nhiệm trên toàn quốc. Quý khách vui lòng xem thông tin mới nhất trên website: www.makita.com.vn

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY CẦN OANH

ĐC: Thị Trấn Bô Thời, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên.

ĐT: 0983 270 098/0166 9966 199

LAI CHÂU

CỬA HÀNG  ĐIỆN MÁY PHÚ MẠNH

ĐC: 192 Trần Phú, Thị xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.

ĐT: 0213 3791 424/0915 910 424 

LẠNG SƠN

CỬA HÀNG THỂ SINH

ĐC: 99 Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn.

ĐT: 0962 681 668/0912 681 668/0984 197 888

LÀO CAI

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY ĐĂNG NGA

ĐC: 259 Khánh Yên, Phố Mới, Lào Cai.

ĐT:  0214 3835 602/0986 032 000             Fax: 0214 3835 602 

NAM ĐỊNH

CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐIỆN MÁY HƯƠNG VINH

ĐC: 78 Lê Hồng Phong, P. Nguyễn Du, Nam Định.

ĐT: 0912 283 254/0228 384 6583/0126 335 2083   Fax: 0228 386 3726      

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY LÊ TUẤN ANH

ĐC: T. T. Xuân Trường, H. Xuân Trường, Nam Định.

ĐT: 0979 314 909/0228 388 5679                 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX&TM KHANH KHÁNH

TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY ANH TUẤN

ĐC: Khu A, Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định.

ĐT: 0228 395 3813/0982 106 192           Fax: 0228 395 3813

CỬA HÀNG HÀ BÌNH

ĐC: Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định.

ĐC:  Số 8, Đường Trường chinh, Phường Bà Triệu, TP Nam Định.

ĐT:  0915 795 444/0914 436 193

ĐT:  0986 663 284 

NGHỆ AN

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY QUANG LÂM

ĐC: 51 Thái Phiên, P. Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An.

ĐT: 0238 3563 890/0913 312 394         Fax: 0238 3563 890 

PHÚ THỌ

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY HẢI MỸ
ĐC: Số 30, Phú Bình, Thị xã Phú Thọ.
ĐT: 0166 831 2800/0210 382 0975

NINH BÌNH

CỬA HÀNG THỌ MINH
ĐC: 51 Thanh Sơn, Thanh Bình, TP.  Ninh Bình.
ĐT: 0229 3873 149/0913 384 958      

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY NGỌC ĐÔNG
ĐC: 131 Lê Đại Hành, P. Thanh Bình, TP. Ninh Bình.
ĐT: 0229 3881 281/0913 292 452 
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MIỀN TRUNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CN ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, 
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 - 0236 352 5179       Fax: 0236 352 5479

ĐÀ NẴNG

CN CÔNG TY TNHH TM DV TRẦN HÙNG PHÁT TẠI ĐÀ NẴNG 
ĐC: 100B Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

ĐT: 0236 3868 188/0905 851 720              Fax: 0236 3868 188

CÔNG TY TNHH HỮU TOÀN GROUP - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG
ĐC: Thửa số 31 võ chí công, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0236 3619 666/0901 928 046                Fax: 0236 3720 922

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG SỸ
ĐC: 89 – 91 Triệu Nữ Vương,P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu,TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0236 3962 629/0914 162 885

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN TÚ
ĐC: 141 Nguyễn Văn Linh , P Nam Dương, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng

ĐT: 0236 3 868 218/0236 3 868 219/0979 024 030 Fax: 0236 3868 219 

SƠN LA

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY NHI BIỀN
ĐC: Km 70, T.T. Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La.
ĐT: 0912 324 731/0212 3869 760

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY NGÔ HÙNG
ĐC: 109 Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La.
ĐT: 0982 557 007/0212 3858 890/0166 864 6872    Fax: 0212 3858 890

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HUÂN LIÊN
ĐC: Km 19 T.T. Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La.
ĐT: 0988 553 899/0987 389 589/0212 844 311

THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIANG NGA
ĐC: 18 P. Trung Thành, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
ĐT: 0912 042 380/0208 3832 858               Fax: 0208 383 3870

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI
ĐC: Tổ 3, P. Mỏ Chè, TP. Sông Công, Thái Nguyên.

ĐC:  Tổ 6, P Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên.

ĐT: 0208 3709 185/0912 057 828

ĐT: 0913 972 888

   

THANH HÓA

CÔNG TY TNHH BẮC HẢI
ĐC: Số 2 Cửa Tả, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.
ĐT: 0904 287 478                                        Fax: 0237 3720 043

CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN DÂN DỤNG THỦY CÔNG
ĐC: 230 Nguyễn Tất Thành, T.T .Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái.

ĐT: 0216 3542 777/0912 003 456               Fax: 0216 3845 602

YÊN BÁI

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TRỌNG XUYẾN
ĐC: 106 Hoàng Hoa Thám, TP. Yên Bái.

ĐT: 0216 3862 809/0914 867 574               Fax: 0216 3862 809

VĨNH PHÚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM LỘC
ĐC: Tổ dân phố Công Bình, T.T. Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
ĐT: 0211 386 6590/0168 390 1479                  Fax: 0211 386 6590   

TUYÊN QUANG

CỬA HÀNG NGỌC HƯƠNG
ĐC: 165  Quang Trung, tổ 24, P. Tân Quang, TP. Tuyên Quang.
ĐT:  0917 361 464/0987 197 199                Fax: 0207 3827 015

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY HIỀN MINH
ĐC: Trung Tâm 1, T.T. Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
ĐT:  0207 3851 259                                     Fax: 0207 3851 259

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY BÌNH BƯỞI
ĐC: 136 Quang  Trung, P. Phú Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
ĐT: 0232 3823 588/0935 301 167

QUẢNG BÌNH      

CỬA HÀNG XUÂN MINH (HỘ KD CÁ THỂ XUÂN MINH)
ĐC: 190 Lê Lợi, Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
ĐT:  0232 385 6651/0979 507 651

ĐIỆN MÁY CƯỜNG HUỆ (CT TNHH THƯƠNG MẠI CƯỜNG HUỆ)
ĐC: 386-388 Trần Hưng Đạo, TK 11, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.
ĐT: 0232 3825 616/0913 376 573

CỬA HÀNG THUẬN KHOA (DNTN THUẬN KHOA )
ĐC: 108-110 Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi.
ĐT: 0255 3824 169/0914 091 095 

CỬA HÀNG NGỌC PHƯỚC
ĐC: 94 Hùng Vương, T.T Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam.

ĐT: 0235 3865 655/0905 164 000              Fax: 0235 3865 666

QUẢNG NGÃI

CÔNG TY TNHH MTV TM DV - SONG THÀNH - HUY HOÀNG
ĐC: 235 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
ĐT: 0914 158 135/0977 609 899

ĐIỆN CƠ TIẾN
ĐC: 687 Phan Chu Trinh, P. Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
ĐT: 0935 464 890

QUẢNG NAM

Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin các TTBH ủy nhiệm trên toàn quốc. Quý khách vui lòng xem thông tin mới nhất trên website: www.makita.com.vn

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TRƯỜNG TRUNG

ĐC: 443 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Tp. Hải Phòng.

ĐT:  0912 347 942                                      Fax: 0225 3632 681

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CN HẢI PHÒNG
Số 15, Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
ĐT: 0225 8831 529             

HẢI PHÒNG

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TRẦN MẠNH

ĐC: Số 2, Phạm Hồng Thái, TP.Hải Phòng.

ĐT:  0225 3831 012/0912 446 033  

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TUẤN HOA
ĐC: 170 Đường Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình.
ĐT: 0904 535 533                                        Fax: 0227 3834 859

QUẢNG NINH

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN MÁY SƠN THỦY
ĐC: 82 Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
ĐT: 0203 3626 224/0912 289 499               Fax: 0203 3629 290

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY HỒNG HIỀN
ĐC: Tổ 91, K. 6 Đường Mới, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
ĐT: 0203 3714 999/0946 614 999               Fax: 0203 3714 999

CỬA HÀNG LÊ ĐÔN
ĐC: Phố thống nhất, TT Tiên Yên, Quảng Ninh
ĐT: 0203 3740 152/0915 563 225               Fax: 0203 3740 152

CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP BÔN PHÒNG

ĐC: 9A, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

ĐT:  0225 3838 605/0169 880 8888 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ PHÚ QUÝ

ĐC: Số 6, Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

ĐT: 0912 363 292/0919 258 500 Fax:  0225 3838 158

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XUÂN THỤ 

ĐC: 249 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng

ĐT: 0904 149 437

THÁI BÌNH

ĐIỆN CƠ HỒNG LINH (NGUYỄN BÁ LINH)
ĐC: Số 199 Lê Duẩn, Phường 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị.
ĐT: 0233 3853 902/0935 880778

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂM THƠ
ĐC: 113 Lê Duẩn, P. Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

ĐT: 0233 3852 777/0917 601 559

QUẢNG TRỊ

CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HÙNG NGA
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DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN CƠ LÊ QUANG
ĐC: 04 Trần Nhân Tông, TP. Huế, Thừa Thiên Huế.
ĐT: 0234 2851 243/0984 843 635

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NHÂN THANH
ĐC: TL 10, Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, Phú Quang, Thừa Thiên Huế.
ĐT: 0914 481 183

THỪA THIÊN HUẾ

BÌNH THUẬN

CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ HÙNG
ĐC: 591 Trần Hưng Đạo, P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
ĐT: 0252 2460 077/0918 510 332           Fax: 0252 3720 906

CÔNG TY TNHH HÙNG LỢI NINH THUẬN
ĐC: 350-352 Thống Nhất, Phủ Hà, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.
ĐT: 0259 3832 015/0913 839 260

CỬA HÀNG ANH VŨ 3
ĐC: 166 Thống Nhất, P. Phủ Hà, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
ĐT: 0259 3821 944/0913 899 170           Fax: 0259 3833 696

NINH THUẬN

GIA LAI

CỬA HÀNG PHÚC HUỆ (CÔNG TY TNHH TM & DV DIỄM PHÁT)
ĐC: 773 Trần Hưng Đạo, P. Lê Hồng Phong, T.P Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256  3815 029/0983 815 029                       Fax: 0256 3815 029

CÔNG TY TNHH TM & DV LÊ NGUYỄN (C.H MINH HIỀN)
ĐC: 1680 Hùng Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0935 185 799/0914 28 29 28                    Fax: 0256 3941 181

CỬA HÀNG NGHIỆP THÀNH 2
ĐC: 361-363 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256 3811 908/0938 38 38 43

BÌNH ĐỊNH

CỬA HÀNG THANH TRÍ (HỘ KINH DOANH THANH TRÍ)
ĐC: 05 Nguyễn Thái Học, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
ĐT:  0257 3822 697/0905 397 137

PHÚ YÊN       

CTY TNHH TM VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN THÀNH NGHĨA
ĐC: 39 Lê Lợi, P. 2, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

ĐT: 0905 261 774                                     Fax: 0257 381 4962  

ĐIỆN CƠ THANH DŨNG (LƯƠNG THANH DŨNG)
ĐC: 53 Phạm Văn Đồng, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
ĐT: 0258 6260 258/0914  019 779        Fax: 0258 6260 258

CỬA HÀNG HỮU PHƯỚC
ĐC: Tổ Dân phố Hương Long, P. Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hoà.
ĐT: 0258 3855 600/0905 230 844

CỬA HÀNG TÂN QUỲNH
ĐC: 31B Đường 2/4, P.  Vạn Thắng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
ĐT: 0258 3813 856/0903 590 872         Fax: 0258 3827 793

DN TN TM - DV HÙNG HOA NHA TRANG
ĐC: 30 Sinh Trung, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hoà.
ĐT: 0258 3817 633/0989 976 095

KHÁNH HÒA

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CN NHA TRANG
ĐC: 1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TÂY NGUYÊN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CN BUÔN MÊ THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,
Tỉnh Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

ĐĂK LĂK

CỬA HÀNG VĂN ANH
ĐC: 88 Điện Biên Phủ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
ĐT: 0262 3844 877/0943 749 777         Fax: 0262 3854 647

CỬA HÀNG CHÂU MAI - TÝ VY
ĐC: 120 Lê Hồng Phong, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 3853 820/0913 479 400

CỬA HÀNG THĂNG LONG
ĐC: 588 Giải Phóng, Ea D'răng, H. Ea H’leo, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 2221 931                                Fax: 0262 377 7722

CỬA HÀNG TÂN CHÂU (HỘ KD TÂN CHÂU DŨNG)
ĐC: 73 Nguyễn Tất Thành, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0936 666 909

CỬA HÀNG MINH TỤ
ĐC: 160 Tôn Đức Thắng, P. Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông.
ĐT: 0935 595 559 

ĐẮK NÔNG

CỬA HÀNG LẮC NHỎ
ĐC: 14 Nguyễn Tất Thành, T.T Đắk Mil, H. Đắk Mil, Đắk Nông.
ĐT: 0261 628 3183/ 0943 342 020        Fax: 0261 374 1111

CỬA HÀNG BẢO THẮNG (THÁI THỊ TÀI)
ĐC: 90 Trần Phú, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.
ĐT: 0269 3828 116/0983 723 292

CỬA HÀNG ĐỨC CHÍ (DNTN CHÍ THÀNH)
ĐC: 83 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai.
ĐT: 0269 3823 028/0913 408 412                    Fax: 0269 3823 582

GIA LAI

ĐIỆN CƠ – ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VINH DUY
ĐC: 359 Bà Triệu, TP. Kon Tum, Kon Tum.
ĐT: 0260 2212 133/0905 303 366             Fax: 0260 2212 133

KON TUM        

CỬA HÀNG DANH
ĐC: 146 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, Kon Tum.
ĐT:  0913 446 446

LÂM ĐỒNG

CỬA HÀNG ĐẠT THÀNH (HỘ KINH DOANH VÒNG SI MÚI)
ĐC: 61 Hai Bà Trưng, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng.
ĐT: 0263 3841 618/0983 005 000

ĐIỆN CƠ ÁNH SÁNG
ĐC: 32 Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
ĐT: 0913 65 88 51                            Fax: 056 3794 625

CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ VŨ (NGUYỄN THANH VŨ)
ĐC: 34 Lê Quý Đôn, P. 5, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
ĐT: 0263 3834 823/0913 188 569

C.H MÁY NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH (HKD NGUYỄN VĂN CẢNH)
ĐC: 1066 Hùng Vương, H. Di Linh, Lâm Đồng.
ĐT: 0263 3871 363/0918 785 335

CỬA HÀNG HẢI NAM (HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NAM)
ĐC: 128 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
ĐT: 0903 362 562
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CỬA HÀNG THÁI PHƯƠNG
ĐC: Đ. Hùng Vương, Tổ. 1, KP. 1, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
ĐT: 0908 233 353                                   Fax: 0297 3836 757

CỬA HÀNG ĐỨC TOÀN ( CÔNG TY TNHH GẤU VUA)
ĐC: 233 Nguyễn Trung Trực, KP 5, T.T Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
ĐT: 0936 148 900

LONG AN

CỬA HÀNG VIỆT TRUNG 2
ĐC: 51 QL. 62, P. 2, TX. Tân An, Long An.
ĐT: 0272 3836 757/0903 188 999

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ KIM CHÂU
ĐC: 217 Quốc lộ N2, TT Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An
ĐT: 0977 451 617

CỬA HÀNG TRẦN LIÊN HƯNG (DNTN HỒNG PHÚ THÀNH)
ĐC: 95 Đường 3/2, Phường 1, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh. Sóc Trăng
ĐT: 0299 3855 666 / 0299 3600 996       Fax: 0299 3614 224

SÓC TRĂNG

CỬA HÀNG HÙNG VÂN (CÔNG TY TNHH PHÁT MINH)
ĐC: 11 Lý Công Uẩn, P. 1, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang.
ĐT: 0273 3883 577/0977 374 333           Fax: 0273 3977 059

CỬA HÀNG VĨNH HƯNG (TIỆM VĨNH HƯNG)
ĐC: 123 Trưng Trắc, P. 1, TP. Mỹ Tho, T.Tiền Giang.
ĐT: 0273 3585 985                                  Fax:  0273 3882 200

TIỀN GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ THÀNH LỢI
ĐC: 7 Trần Phú, Khóm. 6, P. 6, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh.
ĐT:  0294 3856 569

TRÀ VINH

CỬA HÀNG THÀNH TÂM
ĐC: 98 Bạch Đằng, Khóm. 5, P. 4, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh.
ĐT: 0913 790 891

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN DŨNG PHÁT
ĐC: 64A Lưu Văn Liệt, P. 2, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long.
ĐT: 0270 3820 137/0918 556 289           Fax: 0270 3863 066

VĨNH LONG
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CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

–

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH


